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[Dành cho ngườinướcngoài làm việctạiNhậtBản]

Sách hướng dẫn để yêu cầu bảo hiểm tai nạn lao động

< Phần 2>

Khát quát về trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động

Nội dung của trợ cấp bảo hiểm các loại

Bảohiểmtai nạnlao độngđượcápdụngđốivớicảlao độngnướcngoài

bấtkểquốctịch, nếuhọđang làmviệctạiNhậtBản. Không nhữngngườilao 

độngcótư cáchcư trú lao động, màcòncácdu họcsinh đãgặptai nạntrong 

thờigian làmthêm cũnglàđốitượngđượcápdụngbảo hiểm này. 

Sáchhướngdẫnnàytrìnhbàykhai quátvềviệctrợcấpbảohiểmtai nạn

lao vànộidung củamỗitrợcấpbảohiểm. 

Nếucácbạnmuốnbiếtchi tiếtvềđiềukiệnchi trả...vv. thì xin vui lòng

liên hệvớiBộphậnGiámsátTiêu chuẩnLao động. Ngoàira xin lưu ý rằng

cũngcóloạitrợcấpmànếungườilao độngquay vềnướcthìsẽkhông được

nhận. 

[Mục lục]

Khái quát về trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động  • • • • • • • • • • • P 2

Trợ cấp bồi thường điều trị v.v.  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P14

Trợ cấp (bồi thường) nghỉ làm v.v. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P16 

Trợ cấp (bồi thường) thương tật và bệnh tật v.v.  • • • • • • • • • • • P17 

Trợ cấp (bồi thường) tàn tật v.v. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P18 

Trợ cấp (bồi thường) người thân, chi phí mai táng v.v.  • • • • • • • P26 

Trợ cấp (bồi thường) điều dưỡngv.v. • • • • • • • • • • • • • • • • • • P33 

Ví dụ cách viết • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P36

Ban Bồithường, 

Cụctiêu chuẩnLao độngBộLao độngvà phúclợixãhội

ベトナム語
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Các loại trợ cấp bảo hiểm lao động 

Do làm việc

Trên đườngđi 

làm

Khác 

Tai nạn do 

làm việc 

Tai nạntrên 

đườngđi làm

Tai nạn khác 

Bảo hiểm tai 

nạn lao 

động

Bảo hiểm y tế

Tai nạn do nhiều 

công việc

※Không thểsửdụngbảohiểmy tế

cho trườnghợpbịtai nạnlao động

【Bảo hiểm】【Nguyên nhân –Lý do】 【Phân loại tai nạn 】

◆ Trợcấp(bồithường) điềutrịv.v.: Trợcấpnhậnđượckhi ngườilao độngbịthương, bịbệnhdo 

công việchoặctrên đườngđi làmgây ra vàcầnphảiđiềutrị. 

◆ Trợcấp(bồithường) nghỉlàmv.v.: Không nhậnđượctiềnlương vì phảinghỉlàmđểđiềutrịcác
thương tậtvàbệnhtậtxảyra trên đườngđi làmhoặcdo công việcthìsẽđượcchi trảbồithường

nghỉlàm. 

◆ Trợ cấp hàngnăm(bồi thường) bệnh tật và thương tật v.v.: Trợ cấp trong trường hợp sau khi bắt 
đầu điều trị bệnh tật hoặc thương tật xảy ra vì việc làm hoặc trên đường đi làm, đã được 1 năm 6 

tháng nhưng vẫn chưa bình phục (tình trạng ổn định) và cấp độ tàn tật thuộc cấp độ của bệnh tật và 
thương tật. 

◆ Trợ cấp tàntật (bồi thường) v.v. : Trong trườnghợpbệnhtậthoặcthương tậtdo việclàmhoặctrên 
đườngđi làmgây ra đãbìnhphục(tìnhtrạngổnđịnh, nhưng sẽđượctrợcấpnếuCònlạitàntật

thuộccấpđộtàntật. 

◆Trợ cấp đối với Người thân trong gia đình (bồi thường) v.v.: Trợ cấp khi người lao động tử vong 
do công việc hoặc đi lại.

◆Chi phí mai táng v.v. (Trợ cấp tang lễ): Trợ cấp chi trả chi phí mai táng khi người lao động tử 
vong do công việc hoặc đi lại.

◆ Trợcấp(bồithường) điềudưỡngv.v.: Trợcấptrong trườnghợpđang đượcchăm sócđiềudưỡng
vì có tàntậtnhấtđịnhthuộcđốitượngtrợcấphàngnăm (bồithường) tàntậtv.v., hoặcthuộcđối

tượngtrợcấphàngnăm (bồithường) bệnhtậtv.v. cho khuyết tật nhất định. 

Khái quát về trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động

Bảohiểmtai nạnlao độnglàchếđộtrợcấpbảohiểmcầnthiếtví dụnhư phíđiều

trị...v.v khi ngườilao độngbịthương, bịbệnh, hoặctửvong mànguyên nhân do làm

việchoặctrên  đườngđi làm. Bảohiểmtai nạnlao độngđượcápdụngđốivớicảngười

nướcngoài, chỉcầnđang làmviệctạiNhậtBản. 
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Tai nạn lao động

【 Định nghĩa của từ ngữ① 】

Tai nạn lao động là các thương tật (bị thương, bệnh tật, tàn tật, tử 

vongv.v.) xảy ra ở người lao động do thực hiện công việc. 

Công việc
Bệnh tật, 

thương tật v.v.
Mối quan hệ nhân quả 

nhất định

⚫ Có mối quan hệ nhân quả giữa công việc và bệnh tật, thương tật v.v. được gọi là “do thi hành 

công việc”.

⚫Là người sử dụng lao động và giám đốc, không phải người lao động thì theo nguyên tắc sẽ 

không được bồi thường.

◇Bệnh tật, thương tật do thi  hành công việc 

Những tai nạn nào được công nhận là tai nạn lao động thì suy nghĩ theo 

ba trường hợp sau đây. 

<1> Trong trường hợp đang làm việc ở cơ sở của doanh nghiệp 

Trong trường hợp người lao động làm việc tại cơ sở doanh nghiệp trong 

thời gian làm việc quy định hoặc trong thời gian làm việc ngoài giờ thì 

ngoại trừ những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt sẽ được công nhận là 

tai nạn lao động. 

※Các trường hợp dưới đây không được công nhận là tai nạn lao động.

① Bị tai nạn do người lao động làm việc riêng trong thời gian làm việc.

② Người lao động cố ý gây ra tai nạn. 

③ Người lao động là nạn nhân của hành động bạo lực từ người thứ ba do 

tư thù cá nhân, v.v…
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<2> Trong trường hợp không thi hành công việc ở trong cơ sở của doanh 

nghiệp 

Trong trường hợp trên thực tế không thi hành công việc vào thời gian giải 

lao, trước hoặc sau giờ làm việc, những tai nạn do làm việc riêng gây ra 

thì không được công nhận là tai nạn lao động. Tuy nhiên, những tai nạn 

xảy ra do cơ sở thiết bị của doanh nghiệp, hoặc do tình trạng quản lý của 

doanh nghiệp được công nhận là tai nạn lao động. Mặt khác, tai nạn xảy 

ra khi có hoạt động chức năng sinh lý, đi vệ sinh là một ví dụ, được coi là 

tai nạn lao động. 

<3> Trường hợp thi hành công việc ở ngoài cơ sở doanh nghiệp 

Về việc người lao động đi công tác hoặc đi bán hàng, ngoài trừ những 

trường hợp có làm việc riêng tích cực vì có hoàn cảnh đặc biệt, thì sẽ 

được công nhận là tai nạn lao động.

◇ Bệnh tật do thi hành công việc là gì? 

Trong trường hợp đáp ứng được ba điều kiện dưới đây, về nguyên tắc, sẽ 

được công nhận là bệnh tật do thi hành công việc.

<1> Có những yếu tố có hại ở nơi làm việc 

Đây là trường hợp có những yếu tố vật lý, hóa chất có hại, hoặc những 

động tác nặng quá mức trong công việc.

(Ví dụ) Chất amiăng (asbestos)…v.v.

<2> Phải tiếp sức với yếu tố có hại đến mức có thể gây trở ngại đến sức 

khỏe

<3> Quá trình phát bệnh, tiến triển bệnh trạng phải thỏa đáng khi nhìn từ 

góc độ y học 

Bệnh tật do thì hành công việc, phát sinh ra khi người lao động tiếp sức 

với những yếu tố có hại tồn tại trong công việc. Do vậy, bệnh tật đó phải 

phát sinh ra sau khi tiếp sức với yếu tố có hại. Thời gian phát sinh khác 

nhau tùy theo tính chất của yếu tố có hại và điều kiện tiếp sức.
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Tai nạn do nhiều công việc

【 Định nghĩa của từ ngữ ② 】

Tai nạn do nhiềucông việc là thương tích hoặc bệnh tật được coi là 

do nhân viên làmnhiềudoanh nghiệplàmviệctạinhiềudoanh 

nghiệp. Cácchấnthương vàbệnhtậtv.v. đượcđềcậpbao gồmcác

bệnhvềnãohoặctim vàrốiloạntâm thần.

◇ Nhân viên làm nhiều doanh nghiệp

Mộtnhân viên làmnhiềudoanh nghiệplàmộtnhân viên đượcsửdụng

đồngthờiở nhiềunơi làmviệckhông thuộccùngmộtchủkhi thương tật

hoặcbệnhtật, v.v. xảyra.

※ Nhân viên làmmộtdoanh nghiệp: mộtnhân viên chỉđượcsửdụngtại

mộtnơi làmviệc

◇Chứng nhận tai nạn do nhiều công việc

Gánhnặngviệclàm(giờlàmviệcvàcăng thẳng, v.v.) từnhiềunơi làm

việcđượcđánhgiámộtcáchtoàndiện, vàđánhgiáxem nócóthểđược

công nhậnlàmộttai nạnlao độnghay không. Cũngcótrườnghợpgánh

nặngcông việcđượcđánhgiá làchỉđếntừmộtnơi làmviệcvàđược

công nhậnlà do công việcđógây ra cho nhân viên làmnhiềudoanh 

nghiệp, sẽđượccoi là tai nạnlao độngnhư trong cáctrườnghợpthông 

thường.

→Xem trang 10, 11
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Tai nạn trên đường đi làm

【 Định nghĩa của từ ngữ ③ 】

Tai nạn trên đường đi làm là các thương tật và bệnh tật của người 

lao động khi “Đi làm”.

◇Đi làm  

Là việc người lao động di chuyển theo ① ~ ③ để làm việc với lộ trình và 

phương pháp hợp lý. 

① Đi lại giữa nơi sinh sống và nơi làm việc. (Nơi bắt đầu và chấm dứt 

công việc) 

② Di chuyển từ nơi làm việc này đến nơi làm việc khác theo quy định 

của pháp lệnh ý tế, phúc lợi và lao động. (di chuyển giữa nhiều nơi 

làm việc) 

③ Di chuyển giữa nhà ở tại nơi được bổ nhiệm công tác và nơi ở gốc của 

người lao động.

Hình thức đi làm※Hình thức 2, 3 có một số điều kiện nhất định, xin 

hãy chú ý.

Nơi ở Nơi làm việc

Nơi làm việc 
Nơi làm việc 

khác

Nơi ở

Nơi làm việc 

Địa chỉ công 

tác
Địa chỉ gốc

1 Thông thường

2 Trường hợp nhiều người làm việc3 Trường hợp một nơi làm việc
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◇Phạm vi đi làm  

Nếu chệch hướng hoặc dừng lại con đường di chuyển đi đoạn chệch 

hướng, hoặc dừng lại và phạm vi di chuyển tiếp theo không được công 

nhận thuộc phạm vi đi làm. Tuy nhiên, trường hợp mua đồ tiêu dùng hàng 

ngày hoặc có những hành vi tương tự khác trong phạm vi giới hạn tối 

thiểu, và sau đó đã quay trở lại con đường hợp lý thì lại được công nhận 

thuộc phạm vi đi làm. 

Phạm vi đi làm
…Được công nhận thuộc phạm vi đi làm 

×… .Không được công nhận thuộc pham vi đi làm. 

Nơi làm việc

Là hành vi cần thiết 

trong cuộc sống thường 

ngày và được pháp lệnh 

ý tế, phúc lợi và lao 

động quy dịnh (dừng 

lại)

Dừng lại

Chệch hướng

Nơi ở

Nơi làm việc Nơi ở

※Trường hợp di 

chuyển từ nơi làm việc 

này đến nơi làm việc 

khác, từ địa chỉ công 

tác về địa chỉ gốc 

cũng tương tự.

Là hành vi cần thiết 

trong cuộc sống 

thường ngày và được 

pháp lệnh y tế, phục 

lợi và lao động quy 

định. (chệch hướng)

○

○○

×

×

×

×

×

× ×

×
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◇Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày là gì? 

Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày, về nguyên tắc là giá trị tương ứng với số 

tiền lương trung bình. (Điều 12 Luật Tiêu chuẩn lao động) 

Tiền lương trung bình, về nguyên tắc là giá trị nhận được của tổng tiền 

lương chi trả cho lao động đó chia cho tổng số ngày trong thời gian 3 

tháng (bao gồm cả ngày nghỉ) trước ngày phát sinh lý do phải tính tiền 

lương trung bình※.

Tiền lương được lấy làm căn cứ để tính toán tiền lương trung bình là phần 

được người sử dụng lao động trả cho người lao động xem như thù lao lao 

động mà không liên quan đến tên gọi của nó.

Tuy nhiên phần tiền lương được trả theo từng chu kỳ trên 3 tháng như tiền 

lương đột xuất, như trợ cấp kết hôn hay tiền thưởng mỗi năm…sẽ không 

được tính và tiền lương trung bình. 

Về nguyên tắc, số tiền trợ cấp cơ bản hàng ngày trả cho những công nhân 

làm việc nhiều nơi bằng tổng số tiền trợ cấp cơ bản hàng ngày từ nhiều 

nơi làm việc

※Là ngày xảy ra tai nạn gây ra thương tích, tử vong hoặc ngày xác định 

mắc bệnh theo chẩn đoán của bác sỹ. Trường hợp có quy định ngày hết 

hạn tiền lương thì lấy ngày hết hạn tiền lương ngay trước ngày phát sinh 

lý do tính toán. 

[Ngoại lệ] 

① Các trường hợp được cho là không thích hợp với việc lấy giá trị tương 

đương của tiền lương trung bình để làm số tiền trợ cấp cơ bản theo 

ngày thì áp dụng ngoại lệ trong phương pháp tính toán số tiền trợ cấp 

theo ngày. 

(a) Trong thời gian tính toán lương trung bình có khoảng thời gian 

nghỉ trị bệnh đối với các loại thương tật không liên quan đến công 

việc. 

(b) Bệnh nhân bị bệnh bụi phổi đã chuyển sang công việc khác ngoài 

công việc liên quan đến bụi…v.v. 

② Về trợ cấp (bồi thường) v.v. nghỉ làm, nếu đã quá 1 năm 6 tháng kể từ 

khi bắt đầu điều trị thì sẽ được áp dụng mức giới hạn tối thiểu và mức 

giới hạn tối đa theo độ tuổi.

Còn số tiền trợ cấp hàng năm, sẽ áp dụng mức giới hạn tối thiểu và 

mức giới hạn tối đa theo độ tuổi ngay từ tháng đầu tiên được chi trả 

trợ cấp hàng năm.
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(Ví dụ 1)

Trường hợp mức lương tháng là 200.000 yên (ngày hết hạn tiền lương là ngày cuối mỗi 

tháng) và ngày gặp tai nạn là tháng 10. 

200.000 yên  3 tháng  92 ngày (Tháng 7 (31 ngày) + Tháng 8 (31 ngày) + tháng 9 

(30 ngày) ≒ 6.522 yên 
(Ví dụ 2)

Trong trường hợp một công nhân làm việc tại hai công ty được công ty A trả lương 

hàng tháng 200.000 yên và công ty B trả lương hàng tháng 100.000 yên (kết thúc tính 

lương tinh đến ngày cuối tháng). Tai nạn xảy ra vào tháng 7.

Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày của công ty A 

(200.000 yên) x 3 tháng ÷ 91 ngày [tháng 4 (30 ngày) + tháng 5 (31 ngày) + tháng 6 

(30 ngày) = 6.593,40 yên

Số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày của công ty B

(100.000 yên) x 3 tháng ÷ 91 ngày [tháng 4 (30 ngày) + tháng 5 (31 ngày) + tháng 6 

(30 ngày) = 3.296,70 yên

Tổng số tiền trợ cấp cơ bản hàng ngày

6.593,40 yên + 3.296,70 yên ≒ 9.891 yên

※ Trong “tiền lương” nêu trên không bao gồm tiền lương chi trả đột xuất và tiền 
lương được chi trả theo từng giai đoạn trên 3 tháng.

Ngoài ra, “tiền lương được chi trả theo từng giai đoạn trên 3 tháng” như tiền 
thưởng…v.v. được phản ánh trong “số tiền tính toán cơ bản theo ngày” trong 
trường hợp có quy định về mức trợ cấp hàng năm đặc biệt cho gia đình người bị 
nạn.

◇Số tiền tính toán cơ bản theo ngày là gì?  

Số tiền tính toán cơ bản theo ngày, về nguyên tắc là thương số giữa tổng 

giá trị tiền lương đặc biệt trong 1 năm, (được coi là số tiền tính toán cơ 

bản theo năm) và 365 (số ngày trong lịch tính cả ngày nghỉ), bắt đầu tính 

từ ngày trước khi xảy ra tai nạn gây ra thương tích, tử vong do công việc 

hoặc trên đường đi làm, hoặc ngày xác định mắc bệnh theo chẩn đoán của 

bác sĩ. 

Tiền lương đặc biệt là tiền lương chi trả theo từng thời gian trên 3 tháng 

đã được trừ ra mức lương cơ bản tính toán của số tiền trợ cấp cơ bản theo 

ngày. (Không bao gồm tiền lương chi trả đột xuất như trợ cấp kết hôn) 

Ngoài ra trường hợp tổng giá trị tiền lương đặc biệt vượt quá mức tương 

đương 20% số tiền trợ cấp cơ bản theo năm (giá trị tương đương 365 ngày 

của số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày) thì mức lương tương đương 20% số 

tiền trợ cấp cơ bản theo năm sẽ được trở thành mức tính toán cơ bản theo 

năm. (Tuy nhiên số tiền không vượt quá 1.500.000 yên). 

Về nguyên tắc, số tiền trợ cấp hàng ngày cơ bản trả cho công nhân làm 

việc nhiều nơi bằng tổng số tiền trợ cấp hàng năm cơ bản từ nhiều nơi 

làm việc chia cho 365.

Ví dụ tính toán số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày
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Bệnh về não- tim

【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ①】

“Bệnh mạch máu não”như nhồi máu não hoặc “bệnh tim thiếu máu cục bộ” như nhồi máu cơ tim chủ 
yếu do việc biến đổi mạch máu… là cơ sở cho sự khởi phát bệnh dần dần xấu di bởi các yếu tố khác 
nhau cua sinh hoạt thường ngày như tuổi tác, thói quen sinh hoạt, môi trường sinh hoạt và các yếu tố vốn 
có trong mỗi cá nhân như di truyền nhưng cũng có trường hợp phát sinh vì nguyên nhân chính là công 
việc.

 Bệnh tật về não – tim …v.v. Phát sinh bệnh do “Áp lực công việc quá mức ” thuộc đối tượng bồi thường 
tai nạn lao động

<Các bệnh đối tượng> 

 Bệnh mạch máu não  Bệnh tim thiếu máu cục bộ

•Xuất huyết não • Nhồi máu não • Nhồi máu  cơ tim • Suy tim nghiêm trọng

• Xuất huyết dưới màng 
nhện

• Bệnh tăng huyết áp • Đau thắt ngực • Tách thành động mạch 
chủ

• Ngừng tim (Gồm cả đột tử do tim)

[Điều kiện công nhận tai nạn lao động] 

Trường hợp phù hợp với các điều kiện sau đây thì sẽ được công nhận là tai nạn lao động.

3. Sự kiện bất thường

Gặp sự kiện bất thường có thể làm rõ được tình trạng xảy ra về mặt thời điểm và địa điểm trong 
khi từ ngày trước khi phát bệnh đến ngày hôm trước.

Cóthểthấytrong tìnhtrạnggây ra gánhnặngcăng thẳngtinh thầnmứcđộmạnhví dụnhư căng thẳng
tộtđộ, phấnkhích, sợhãi, ngạcnhiên ..., tìnhtrạnggây gánhnặngthểchấtđộtngộtvàđángkể, trường
hợpgặpthay đổiđộtngộtvàmạnhmẽtrong môi trườnglàmviệc...

2. Áp lực quá mức trong thời gian ngắn

Cố gắng thực hiện một công việc quá sức trong thời gian cận kề với thời gian phát bệnh.  

(1)Trường hợp công việc từ thời điểm ngay trước khi phát bệnh đến trước ngày phát bệnh đặc biệt nặng nề. 
(2) Mặc dù không được công nhận là công việc từ thời điểm ngay trước khi phát bênh đến trước ngày phát 
bênh đặc biệt nặng nề, nhưng nếu công việc nặng nề tiếp tục trong vòng 1 tuần thì có thể cho rằng có mối 
liên quan giữa công việc và phát bệnh.

Lưu ý rằng, nếukhông thểxácđịnhcó quátảihay không chỉdựatrên độdàithờigian làmviệc, thìquyết
địnhsẽđượcđưa ra bằngcáchxem xét toàndiệngiờlàmviệcvà cácnhân tốgánhnặng(*) khácngoàigiờ
làmviệc.

1. Áp lực quá mực trong thời gian dài

※ Thờigian làmviệckhông đều(làmviệccóthờigian bóbuộcdài, làmviệcliên tụckhông có ngàynghỉ, 
làmviệcthờigian giữacáclầnlàmviệcngắn, làmviệckhông thườngxuyên/làmviệctheo ca/​​làmviệcvề
khuya), công việckèmtheo đi lạingoàinơi làmviệc(đi công tácnhiều, công việckháckèmtheo đi lại
ngoàinơi làmviệc) , công việckéotheo gánhnặngtâm lý, công việckéotheo gánhnặngthểchất, môi 
trườnglàmviệc(môi trườngnhiệtđộ, tiếngồn) đượcxem xétnhư là cácnhân tốgánhnặngdo công việc

Cố gắng thực hiện một công việc quá sức và kéo theo việc tích lũy sự mệt mỏi rõ rệt trong thời gian dài 
trước khi phát bệnh. 

(1) làm thêm giờ nói chung vượt quá 100 giờ trong 1 tháng trước khi phát bệnh, (2) làm thêm giờ 
trung bình hàng tháng nói chung vượt quá 80 giờ trong hai đến sáu tháng trước khi phát bệnh, hoặc 
(3) không thuộc (1) và (2) ở trên nhưng được công nhận là một trong những nhân tố gánh nặng (*) 
ngoài thời gian làm nhất định thêm vào việc làm thêm gần với đó, thì có thể đánh giá rằng mối liên 
quan giữa công việc và phát bệnh nhiều. 
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Tổn thương tinh thần

【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ②】

Tổn thương tinh thần có thể dẫn đến phát bệnh do mối quan hệ giữa áp lực tâm lý stress và sức 

mạnh khả năng đáp ứng với áp lực tâm lỹ đó của cá nhân.

Trong trường hợp tổn thương tinh thần dẫn đến phát bệnh do áp lực tâm lý※ mạnh của công việc 
thì thuộc đối tượng bồi thường của tai nạn lao động.

 ※Áp lực tâm lý mạnh của công việc nói đến áp lực tâm lý mạnh có khả năng gây bệnh đối tượng 

một cách khách quan.

[Điều kiện công nhận tai nạn lao động] 

Trường hợp đáp ứng tất cả các điểu kiện dưới đây thì có thể công nhận là tai nạn lao động.

1. Phát bệnh tổn thương tinh thần thuộc đối tượng tiêu chuẩn công nhận

Là tổn thương tinh thần được phân loại ở chương 5 “Tổn thương tinh thần và hành động” bản sửa 

đổi lần thứ 10 (ICD-10) của Phân loại các Bệnh tật Quốc tế. (Không bao gồm sa sút tinh thần, tổn 
thương bộ đầu)

(Ví dụ) Bệnh trầm cảm, phản ứng stress cấp tính …v.v. 

2. Khoảng 6 tháng trước khi phát bệnh tổn thương tinh thần thuộc đối 

tượng tiêu chuẩn công nhận được công nhận là đã có áp lực tâm lý 

do công việc.

(Ví dụ) 

・Khi gặpphảitai nạnmứcđộkhiếntựmìnhcảmthấynhư sắpchết

・Khi bịcấptrên v.v. tấn công tinh thần rõ ràng là không cần thiết cho công việc, ví dụ như phủ nhận 
nhân cách hoặc con người

・Khi có thời gian làm việc dài …v.v. 

※Đối với vụ bắt nạt, quấy rầy diễn ra liên tiếp, nếu cái đó đã bắt đầu sớm hơn trước khi phát bênh 6 
tháng và tiếp tục diễn ra cho đến khi phát bệnh thì phải đánh giá áp lực tâm lý từ thời điểm bắt đầu. 

3. Không được công nhận là đã phát bệnh tổn thương tinh thần do áp 

lực tâm lý ngoài công việc, hoặc do nguyên nhân của cá thể 

Phán đoán thận trọng những sự việc riêng tư (ly hôn, sống riêng với vợ/chồng, vợ/chồng hay con cái, 

cha mẹ, anh chị em qua đời) có phải là nguyên nhân phát bệnh hay không. 

Xácnhậncóhay không vàchi tiếtnguyên nhân cáthểnhư tiềnsửbệnhrốiloạntâm thầnhay nghiện

rượu, vànếucónguyên nhân củacáthể, phánđoánthậntrọngxem cóphảilà nguyên nhân phátbệnh
hay không.
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Tổn thương cánh tay

【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ③】

Khi sử dụng cánh tay hoặc cẳng tay quá mức, có những lúc gây viêm ở cổ, vai, cánh 

tay, cẳng tay và ngón tay, và cũng có lúc gây ra bất thường ở khớp hoặc gân. Tổn 

thương cánh tay là trạng thái bị viêm, bất thường như vậy.

<Tên chẩn đoán tiêu biểu> 

• Viêm lồi cầu ngoài khuỷu tay (viêm lồi cầu trong xương cánh tay) 

• Hội chứng đường hầm xương trụ • Hội chứng cơ xương khớp (ống cổ tay)

• Viêm khớp bàn tay • Viêm gân • Viêm bao gân cổ tay • Hội chứng ống cổ tay

• Co thắt xương tay • Các triệu chứng co thắt xương tay • Hội chứng cổ cánh tay

[Điều kiện công nhận tai nạn lao động]  

Trong trường hợp đáp ứng tất cả các điều kiện dưới đây thì được công nhận là tai 

nạn lao động.

1. Đã phát bệnh sau khi làm việc có động tác chính áp lực đến cánh tay…v.v. ※ trong thời gian 

tương đối dài (về nguyên tắc là trên 6 tháng.) 

Các động tác thuộc đối tượng chính như sau 

① Cho cánh tay lặp lại động tác giống nhau. 

② Giữ trạng thái giơ cao lên cánh tay 

③ Ràng buộc tư thế, ít cử động ở phần cổ, vai. 

④ Một bộ phận nhất định như cánh tay.v.v..phải chịu áp lực thường xuyên 

※ Cánh tay …v.v. ※chỉ phần gáy, phần cổ, phần xương vai và mặt sường, cánh tay, cẳng tay, tay, 

ngón tay. 

2. Đã thực hiện công việc nặng quá mức trước khi phát bệnh

Trong thời gian ngay trước khi phát bệnh 3 tháng, đã làm công việc gây áp lực đến cánh tay ..v.v. 

với hoàn cảnh như sau. 

•Trường hợp khối lượng công việc tương đối đều đặn 

Khối lượng công việc một ngày nhiều hơn 10% so với người lao động làm việc tương tự cùng 
giới tính, độ tuổi bằng nhau, cứ làm việc như vậy liên tục khoảng 3 tháng

• Trường hợp khối lượng công việc có sự chênh lệch. 

① Trên dưới 10 ngày trong 1 tháng thì khối lượng công việc 1 ngày nhiều hơn 20% só với 
ngày thường, tình trạng như vậy kéo dài 3 tháng. (Tổng khối lượng công việc của 1 tháng 
như thông thường cũng được.) 

② Trên dưới 10 ngày trong 1 tháng, khối lượng công việc làm trong thời gian 1 phần 3 của 
thời gian làm việc trong 1 ngày nhiều hơn 20 % có với thông thường, tình trạng như vậy 
kéo dài đến khoảng 3 tháng. 

       (Trung bình một ngày bằng nhau với thông thường cũng được)

※ Khi phán đoán người lao động đã làm công việc nặng quá mức hay không thì không những khối lượng 

công việc mà còn tính đến tình trạng sau đây. 
•Giờ làm việc dài, làm liên tục, căng thẳng quá mức, phụ thuộc vào người ta, mức độ làm quá sức. 
•Môi trường làm việc không thích hợp, áp lực cân nặng quá mức, phát huy sức mạnh quá mức.

3. Nhìn từ góc độ y học, tiến triển từ lúc thực hiện công việc nặng quá mức 

đến lúc phát bệnh có thể được công nhận là thỏa đáng.
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Đau lưng

【Điều kiện công nhận từng bệnh tật ④】

Đau lưng thuộc đối tượng bồi thường tai nạn lao động là một trong hai loại được 

công nhận là cần điều trị từ góc độ y tế, mỗi loại đau lưng có quy định các điều kiện 

để áp dụng bảo hiểm tai nạn lao động như sau.

[Điều kiện công nhận tai nạn lao động] 

1. Đau lưng do nguyên nhân mang tính chất tai nạn

Đau lưng do tổn thương ..v.v. Đáp ứng một trong hai điều kiện sau đây. 

① Có thể công nhận một cách rõ ràng về việc tổng thương ở lưng hoặc cú sốc mạnh gây 
ra tổn thương đó đã xảy ra do sự việc đột xuất trong quá trinh làm việc. 

② Có thể công nhận từ góc độ y tế về cú sốc mạnh gây phát bệnh, hoặc làm xấu đi rõ rệt 
tiền sử bệnh đau lưng, bệnh tật có sẵn. 

2. Đau lưng không phải do nguyên nhân mang tính chất tai nạn

Đau lưng xảy ra ở người lao động làm việc gây áp lực đến lưng quá mức như vóc 
vác đồ nặng, nhìn về mặt trạng thái và thời gian làm việc, có thể công nhận là đã 
phát bệnh do công việc. 

Đau lưng không phải do nguyên nhân mang tính chất tai nạn được chia thành hai 
loại dựa theo nguyên nhân gây bệnh và phán đoán. 

◇Đau lưng do mỏi cơ .v.v… 

Đau lưng phát bệnh do mỏi cơ v.v.. vì đã làm những công việc như dưới đây trong thời 
gian tương đối ngắn (khoảng trên 3 tháng) thuộc đối tượng bồi thường tai nạn lao động.

• Lặp lại động tác nâng vật nặng trên 20 ký hoặc đồ vật cân nặng khác nhau với tư thế khom 
lưng. 

• Phải duy trì một tư thế rất căng thẳng đối với lưng mỗi ngày khoảng mấy tiếng đồng hồ. 

• Duy trì một tư thế giống nhau, trong thời gian dài không đứng lên được. 

• Tiếp tục làm công việc chịu chấn động rất mạnh vào lưng. 

◇Đau lưng do xương biến dạng 

Phát bệnh đau lưng do biến dạng xương sau một thời gian khá dài (khoảng trên 10 năm) 
đã tiếp tục làm những công việc sử dụng vật nặng như sau thuộc đối tường bồi thường 
tai nạn lao động. 

• Sử dụng vật nặng trên 30 ký trong thời gian khoảng 1 phần 3 của thời gian làm việc. 

• Sử dụng vật nặng trên 20 ký trong thời gian khoảng một nữa thời gian làm việc. 

※ Để được công nhận đau lưng do biến dạng xương thuộc đối tượng bồi thường của tai nạn lao 
động thì sự biến dạng đó có giới hạn trong “trường hợp vượt hẳn mức độ biến dạng xương do 
tuổi già thông thường" 
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Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều trị 

Trường hợp người lao động bị thương hoặc bị bệnh tật do công việc hoặc trên đường đi 

làm gây ra và cần phải điều trị thì sẽ được trợ cấp bồi thường điều trị (trường hợp tai 

nạn lao động), trợ cấp y tế cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (cho tai nạn do nhiều 

công việc) hoặc chi trả trợ cấp điều trị (trường hợp tai nạn trên đường đi làm) trong 

khoảng thời gian đến khi “bình phục”※ thương tật, bệnh tật đó.

Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều trị có “trợ cấp điều trị” và “chi trả phí điều trị”. 

⚫ “Trợ cấp điều trị” là được chi trả bằng hiện vật, trong đó được điều trị miễn phí và 
được cấp thuốc điều trị từ các nhà thuốc, bệnh viện, cơ sở y tế v.v. dành cho tai nạn lao 
động (dưới đây gọi là các cơ sở y tế chỉ định.v.v..). 

⚫ “Chi trả chi phí điều trị” là chi trả bằng hiện kim trong đó được trả các chi phí điều trị 
trong trường hợp được điều trị tại các cơ sở y tế hoặc nhà thuốc ngoài các cơ sở y tế 
chỉ định với lý do không có cơ sở y tế chỉ định gần đó. 

Phạm vi và thời gian điều trị của đối tượng được trợ cấp là như nhau.

Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều trị gồm có các phần cần thiết để điều trị thông thường như chi phí 
chữa trị, phí nhập viện, phí chuyển viện..và được thực hiện cho đến khi thương tật, bệnh tật bình 
phục (tình trạng ổn định). 

◇ “Bình phục” là gì? 

“Bình phục” trong bảo hiểm tai nạn lao động không phải chỉ nói đến tình trạng cơ quan và hệ 
thống trong cơ thể phục hồi hoàn toàn như trạng thái khỏe mạnh mà là nói đến tình trạng bệnh 
tật đã ổn định và không còn chờ đợi vào hiệu quả điều trị. (※1), dù có thực hiện các biện pháp 
điều trị đã được công nhận một cách phổ biến trong lĩnh vực y học (※2) (trạng thái “tình trạng 
ổn định”). 

Do vậy, trong các trường hợp vẫn còn triệu chứng bệnh như “trường hợp triệu cứng bệnh được 
cho là chỉ bình phục tạm thời nhờ chữa trị bằng cách dùng thuốc hay vật lý trị liệu”, nếu được 
cho rằng không thể kỳ vọng thêm nữa vào kết quả điều trị thì bảo hiểm tai nạn lao động xem đó 
là “Bình phục” (tình trạng ổn định) và sẽ không được trợ cấp (bồi thường) v.v. 

(※ l) “Các biện pháp điều trị đã được công nhận một cách phổ biến trong lĩnh vực y học” là các 
biện pháp điều trị được công nhận trong pham vi điều trị của bảo hiểm tai nạn lao động 
(cơ bản sẽ căn cứ theo bảo hiểm y tế). Do đó, phương pháp điều trị trong giai đoạn thử 
nghiệm hoặc trong quá trình mang tính chất nghiên cứu sẽ không thuộc phạm vi điều trị 
này. 

(※ 2)  “Tình trạng không còn chờ đợi vào hiệu quả điều trị” là tình trạng không thể chờ đợi hơn 
nữa vào sự phục hồi, cải thiện của bệnh tình. 

Nội dung trợ cấp
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⚫Trường hợp yêu cầu trợ cấp điều trị

Thông qua các cơ sở ý tế chỉ địnhv.v. mà mình điều trị để gửi đơn yêu cầu trợ cấp chi phí điều trị 
đủ điều kiện trợ cấp bồi thường điều trị và bồi thường điều trị cho nhân viên làm nhiều nơi (mẫu 
số 5) hoặc đơn yêu cầu trợ cấp điều trị trong trợ cấp điều trị (phần 3 mẫu số 16) đến Bộ phận Giám 
sát Tiêu chuẩn lao động có thẩm quyền. 

⚫Trường hợp yêu cầu chi phí điều trị 

Gửi Biểu mẫu yêu cầu bồi thường chi phí điều trị để được hưởng Quyền lợi bồi thường y tế và 
Quyền lợi y tế cho nhân viên làm nhiều nơi (Biểu mẫu số 7) hoặc Biểu mẫu êu cầubồi thường chi 
phí điều trị để được hưởng Quyền lợi iều trị y tế(Biểu ẫu số16-5) cho rưởng Bộ phận Giám sát 
Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền. 

Ngoài ra, ếu nhận thuốc từ hiệu thuốc,hãy gửi Biểu mẫu số 7-2 hoặc Biểu ẫu số 16-5-2, hoặc ếu 
nhận điều trị ừ bác sĩ ắn xươngđiều trị chấn thương ,hãy nộp Biểu mẫu số 7-3 hoặc Biểu ẫu số 16-
5-3, hoặc ếu nhận điều trị ừ bác sĩ hâm cứu, xoa bóp, ấn huyệt,hãy gửi Biểu mẫu số 7-4 hoặc Biểu 
ẫu số 16-5-4, hoặc ếu nhận dịch vụ iều dưỡng tại hà từ công ty iều dưỡng tại hà, hãy gửi Biểu mẫu 
số 7-5 hoặc Biểu mẫu số 16-5-5 .

⚫Trường hợp thay đổi cơ sở y tế chỉ định

Những người đã nhận Trợ cấp điều trị từ các cơ sở y tế chỉ định nếu thay đổi sang cơ sở y tế chỉ 
định khác vì các lý do như về quê... thì thông quan cơ sở y tế chỉ định sau khi đã thay đổi để gửi 
“thông báo (thay đổi) bệnh viện chỉ định nhận trợ cấp điều trị trong chi trả bồi thường điều trị và 
trợ cấp y tế cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp” (mẫu số 16) hoặc “Thông báo thay đổi bệnh 
viện chỉ định nhận trợ cấp điều trị trong trợ cấp điệu trị (phần 4 mẫu số 16) đến Bộ phận Giám sát 
Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền.  

※Người đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, quầy thuốc v.v. không phải là cơ sở y 
tế được chỉ định v.v. khi chuyển sang cơ sở y tế được chỉ định v.v. không phải nộp Mẫu số 6 
hoặc Mẫu số 16-4. Hãy nộp Mẫu số 5 và Mẫu số 16-3.

Thủ tục yêu cầu

Chi phí di chuyển đến bệnh viện về nguyên tắc được tính toán trong vòng 2 km (※1) tính từ nơi 
sinh sống hoặc nơi làm việc của người lao động bị thương tật, bệnh tật, chi phí này sẽ được chi trả 
nếu tương ứng với một trong các mục từ ①đến ③ sau đây. 

① Trường hợp i đến cơ sở y tế thích hợp (※2) trong cùng khu vực quận huyện . 

②Trường hợp đi đến cơ sở y tế thuộc quận huyện lân cận vì không có cơ sở y tế thích hợp trong 
cùng khu vực quận huyện đó (Bao gồm các trường hợp dù có cơ sở ý tế thích hợp trong cùng 
khu vực quân huyện nhưng việc di chuyển đến cơ sở y tế thuộc quận huyện lân cận thì dễ dàng 
hơn) 

③ Trường hợp đi đến cơ sở y tế gần nhất ngoài các khu vực quận huyện tương ứng vì không có 
cơ sở y tế thích hợp trong cùng khu vực quận huyện và trong cùng khu vực quận huyện và 
trong khu vực lân cận. 

(※1) Cũng có trường hợp khoảng cách một chiều dưới 2 km những vẫn thuộc đối tượng chi trả chi 
phí di chuyển đến bệnh viện. 

(※2) Cơ sở y tế thích hợp là cơ sở y tế phù hợp trong việc khám và chữa cho các thương tật và 
bệnh tật. 

Về chi phí di chuyển đến bệnh viện

Vì Trợ cấp điều trị y tế là Trợ cấp bằng hiện vật, nên không có giới hạn đối với quyền yêu cầu 
bồi thường, tuy nhiên, nếu không yêu cầu bồi thường trong vòng 2 năm kể từ ngày sau ngày 
thanh toán chi phí chăm sóc, quyền yêu cầu bồi thường sẽ hết hiệu lực do áp dụng giới hạn.

Thời hạn
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Về trợ cấp (bồi thường) v.v. nghỉ làm

Người lao động không thể làm việc được vì phải điều trị các thương tật và bệnh tật xảy 

ra trên đường đi làm hoặc do công việc gây ra và không được nhận tiền lương thì sẽ 

được chi trả bồi thường nghỉ làm (Trường hợp tai nạn lao động) trợ cấp nghỉ làm cho 

nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (cho tai nạn do nhiều công việc) hoặc chi trả nghỉ 

làm (trường hợp tai nạn trên dường đi làm) kể từ ngày được nghỉ làm thứ 4 trở đi.

Trong trường hợp đáp ứng 3 điều kiện dưới đây thì kể từ ngày nghỉ làm thứ 4 trở đi, sẽ được chi trả tiền trợ 
cấp (bồi thường) nghỉ làm và tiền nghỉ làm đặc biệt. 

① Do điều trị thương tật và bệnh tật xảy ra trên đường đi làm hoặc do công việc gây ra, 

② Do không thể lao động được

③ Không được nhận tiền lương

Trong trườnghợpmộtnhân viên làmmộtdoanh nghiệp(mộtnhân viên chỉđượcsửdụngtạimộtnơi làm
việc)

• Bồi thường nghỉ làm/ Trợ cấp nghỉ làm = 
(60% sốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngày) số ngày nghỉ làm 

• Trợ cấp nghỉ làm đặc biệt = 
(20% sốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngày) số ngày nghỉ làm 

Trong trường hợp nhân viên làm nhiều doanh nghiệp (nhân viên được sử dụng bởi nhiều nơi làm việc)

• Bồi thường nghỉ làm/ Trợ cấp nghỉ làm = 

(60% sốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngàybằngtổngsốtiềntừnhiềunơi làmviệc) số ngày nghỉ làm 

• Trợ cấp nghỉ làm đặc biệt = 

(20% sốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngàybằngtổngsốtiềntừnhiềunơi làmviệc) số ngày nghỉ làm 

3 ngàynghỉviệcđầutiên đượcgọilàthờigian chờđợivà theo LuậtTiêu chuẩnLao động, đốivớitrườnghợp

bịthương do lao động, trong thờigian này, ngườisửdụnglao độngsẽbồithườngcho việcnghỉviệctạmthời

(60% mứclương trung bìnhmỗingày). Tuy nhiên, đốivớitrườnghợptai nạndo nhiềuyếutốcông việc

vàthương tậtdo tai nạngiao thông, phápluậtkhông có quy địnhnàovềtráchnhiệmbồithườngcủangườisử

dụnglao động.

Ngoàira, ví dụ, nếungườilao độngchỉnghỉmộtphầnthờigian làmviệctheo lịchtrìnhcủahọđểđếnbệnh

viện, họcóthểnhậnđược60% sốtiềnthanh toánquyềnlợicơ bảnhàngngàycho tiềnlương củathờigian đã

nghỉ.

Nội dung trợ cấp

Xin gửi “Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường nghỉ làm / Trợ cấp nghỉ làm cho nhân viên 
làm nhiều doanh nghiệp” (mẫu số 8), hoặc “đơn yêu cầu chi trả trợ cấp nghỉ làm” (phần 6 
mẫu số 16) đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền. 

Thủ tục yêu cầu

Về viêc trợ cấp (bồi thường) v.v. nghỉ làm, quyền yêu cầu trợ cấp sẽ phát sinh theo từng ngày 
không thể làm việc do trị bệnh và không được nhận tiền lương, nếu vượt quá 2 năm kể từ ngày 
kế tiếp thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.

Thời hạn
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Về trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. bệnh tật và 
thương tật

Kể từ ngày kết thúc thời gian 1 năm 6 tháng sau khi bắt đầu điều trị các thương 

tật và bệnh tật xảy ra trên đường đi làm hoặc do công việc gây ra, nếu đáp ứng 

các điều kiện sau đây thì sẽ được chi trả trợ cấp hàng năm bồi thường bệnh tật 

(trường hợp tai nạn trên đường đi làm) trợ cấp bệnh tật và thương tật (cho tai nạn do 

nhiều công việc) hoặc trợ cấp hàng năm bệnh tật và thương tật (trường hợp tại nạn 

trên đường đi làm). 

(1) Thương tật hoặc bênh tật đó không chữa khỏi. 

(2) Mức độ tàn tật của thương tật hoặc bệnh tật đó là tương ứng với cấp độ bệnh tật 

trong bảng cấp độ bệnh tật. 

Trợ cấp hàng năm bồi thường) v.v. bệnh tật, tiền chi trả bệnh tật đặc biệt và trợ cấp hàng năm 
bệnh tật đặc biệt được chi trả theo từng cấp độ bệnh tật.

Nội dung trợ cấp

Quyết định chi trả hoặc không chi trả trợ cấp hàng năm (bồi thường) ) v.v. bệnh tật sẽ được 
thực hiện bằng quyền hạn của trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm 
quyền, vì vậy mặc dù không cần các thủ tục yêu cầu nhưng nếu vượt quá (1 năm 6 tháng) 
kề từ ngày bắt đầu điều trị mà bệnh tật vẫn không chữa khỏi thì trong vòng 1 tháng sau đó 
phải xuất trình “Thông báo về tình trạng bệnh tật” (phần số 2 mẫu số 16) cho trưởng Bộ 
phận Giám sát và Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền. 

Thủ tục yêu cầu

Cấp độ bênh 
tật

Trợ cấp hàng năm (bồi 
thường) v.v. bệnh tật

Tiền chi trả đặc biệt (trợ 
cấp một lần)

Trợ cấp hàng năm bệnh tật 
đặc biệt

Cấp 1 
313 ngày số tiền trợ cấp cơ 

bản theo ngày
1.140.000 yên 

313 ngày số tiền tính toán cơ 
bản theo ngày

Cấp 2 
277 ngày số tiền trợ cấp cơ 

bản theo ngày
1.070.000 yên 

277 ngày số tiền tính toán cơ 
bản theo ngày 

Cấp 3 
245 ngày số tiền trợ cấp cơ 

bản theo ngày
1.000.000 yên 

245 ngày số tiền tính toán cơ 
bản theo ngày

Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. bệnh tật được chi trả từ tháng kế tiếp của tháng đáp ứng yêu 

cầu chi trả trong mục (1) và (2) trên đây, mỗi năm thực hiện chi trả thành 6 kỳ vào tháng 2, 

4,6,8,10,12 mỗi kỳ sẽ chi trả cho phần của 2 tháng trước đó.

Tháng chi trả trợ cấp hàng năm

※ Trong trường hợp những người có cấp độ bệnh tật là cấp 1, hoặc những người có tàn tật cấp 2 ở 
nội tạng phần ngực và bụng, tổn thương hệ thống tinh thần và thần kinh trên thực tế đang được chăm 
sóc điều dưỡng có thể được trợ cấp bồi thường ) v.v. điều dưỡng. (→Xem trang P33) 
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Về trợ cấp (bồi thường) v.v. tàn tật

Trương hợp khi các thương tật và bệnh tật xảy ra trên đường đi làm hoặc do công việc 

gây ra đã được chữa khỏi và để lại sự tàn tật nhất định cho cơ thể thì sẽ được chi trả trợ 

cấp bồi thường tàn tật (trường hợp tại nạn do lao động gây ra) trợ cấp tàn tật cho nhân 

viên làm nhiều doanh nghiệp (cho tai nạn do nhiều công việc) hoặc trợ cấp tàn tật 

(trường hợp tai nạn trên đường đi làm)

Trường hợp tàn tật còn lưu lại tương ứng cấp độ tàn tật nêu trong bảng cấp độ tàn tật thì sẽ được chi 
trả như sau, ứng với từng mức độ tàn tật. 

⚫ Trường hợp tương ứng với cấp độ tàn tật từ cấp 1 đến cấp 7
Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật, tiền tàn tật đặc biệt, trợ cấp hàng năm tàn tật đặc biệt.

⚫  Trường hợp tương ứng với cấp độ tàn tật từ cấp 8 đến cấp 14
Tiền (bồi thường) v.v. tàn tật trả một lần, tiền tàn tật đặc biệt, tiền tàn tật đặc biệt trả một lần

Nôi dung trợ cấp

Xin hãy gửi “đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường tàn tật làm / Trợ cấp tàn tật cho nhân 
viên làm nhiều doanh nghiệp” (mẫu số 10), hoặc “đơn yêu cầu trợ cấp tàn tật” (mẫu số 16) 
đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động. 

Thủ tục yêu cầu

Về trợ cấp bồi thường v.v. tàn tật, nếu vượt quá 5 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày lành bệnh thì 
quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.

Cấp độ tàn tật Trợ cấp (bồi thường) v.v. tàn tật Tàn tật đặc biệt (※) Trợ cấp hàng năm tàn tật đặc biệt Tiền tàn tật đặc biệt trả một lần

Cấp 1
Trợ cấp 

hàng năm
313 ngàysốtiềntrợcấpcơ bảntheo 

ngày
Trợ cấp 1 
lần

3.420.000 yên 
Trợ cấp 

hàng năm
313 ngàysốtiềntính toáncơ bảntheo 

ngày

Cấp 2 〃 277 〃 〃 3.200.000 yên 〃 277 〃

Cấp 3 〃 245 〃 〃 3.000.000 yên 〃 245 〃

Cấp 4 〃 213 〃 〃 2.640.000 yên 〃 213 〃

Cấp 5 〃 184 〃 〃 2.250.000 yên 〃 184 〃

Cấp 6 〃 156 〃 〃 1.920.000 yên 〃 156 〃

Cấp 7 〃 131 〃 〃 1.590.000 yên 〃 131 〃

Cấp 8
Trợ cấp 1 
lần

503 〃 〃 650.000 yên 
Trợ cấp 1 
lần

503 ngàysốtiềntính toáncơ bản
theo ngày

Cấp 9 〃 391 〃 〃 500.000 yên 〃 391 〃

Cấp 10 〃 302 〃 〃 390.000 yên 〃 302 〃

Cấp 11 〃 223 〃 〃 290.000 yon 〃 223 〃

Cấp 12 〃 156 〃 〃 200.000 yên 〃 156 〃

Cấp 13 〃 101 〃 〃 140.000 yên 〃 101 〃

Cấp 14 〃 56  〃 〃 80.000 yên 〃 56  〃

※Trường hợp đã nhận trợ cấp đặt biệt bênh tật trong cùng một tai nạn thì trả số tiến chênh lệch đó. 

※Trong trường hợp những người có cấp độ tàn tật là cấp 1, hoặc những người có tàn tật cấp 2 ở nội tạng phần 
ngực và bụng, tổn thương hệ thống tinh thần và thần kinh trên thực tế đang được chăm sóc điều dưỡng có thể 
được trợ cấp bồi thường )v.v. điều dưỡng. (→Xem trang 33) 

Thời hạn
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Quy định thi hành Luật Bảo hiểm bồithư ờng tai nạn người lao động 

Bảngđínhkèm1. Bảngcấpđộtàntật

Bảng cấp độ tàn tật

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

Cấp 1 

313 ngàysố
tiềntrợcấpcơ 
bảntheo ngày
cho  thờigian 
1 năm  cósự
tàntậtđó

1. Hai mắtkhông nhìnthấy. 

2. Mấtchứcnăng nhai hoă c̣ 
ngôn ngữ

3. Chức năng hệ thống thâ  n 
kinh ho ặc tinh th ần có sự tàn t 
ật rõ rệt, cần sự chăm sóc 
thường xuyên. 

4.Yêu cầuluôn luônch ăm  sóc
dàihạnsau khi đểlạicác
chướngngạinghiêm trọngđối
vớicácchứcnăng củacơ quan 
ngựcvàbụng.  

5. Xóa

6. Mấthai tay đếnphầnkhơpkh
ủyutay trởlên 

7. Mấtchứcnăng hai tay 

8. Mấthai chân đếnkhớpgối
trởlên 

9. Mấtchứcnăng hai chân.

Cấp 2 
277 ngày

tương tự

1. Mộtmắtkhông nhìnthấy, 
mắtkia cóthịlựckhông  quá
0.02.  

2.Hai mắtcóthịlựckhông  quá
0.02.   

2-2.Chức năng hệthốngthần
kinh họăctinh thầncósựtàntật
rõrệt, cầnsựchăm sóckhông
thườngxuyên. 

2-3. Chứcnăng cơ quan nội
tạngphầnngựcvàbụngbịtàn
tậtrõrệt, cầnsựchăm sóc
không thườngxuyên. 

3. Mấthai tay đếnphầnkhơp
tay trởlên. 

4. Mấthai chân đếnkhớpchân 
trởlên.

Cấp 3
245 ngày

tương tự

1. Mộtmắtkhông nhìnthấy, 
mắtkia cóthịlựckhông  quá
0.06. 

2. Mấtchứcnăng nhai hoăc
ngôn ngữ

3. Chứcnăng hệthốngthân 
kinh hoặctinh thầncótàn tậtrõ
rệt, suốtđờikhông  lao động
được. 

4. Chứcnăng cơ quan nộitạng
phầnngựcvàbụngbịtàntậtrõ
rệt, suốtđờikhông lao động
được. 

5. Mấttoànbộngóntay ở cảhai 
tay.

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

Cấp 4 
213 ngày

tương tự

"1.Thị lựchai mắtkhông  quá
0.06. 

2.Có tàntậtrõrệtđếnchư ć năng 
nhai vàngôn ngữ. 

3.Mất hoàntoànthínhlựchai tai. 

4.Một cánhtay bịmấtđếnkhớp
khủyutay trởlên. 

5.Một chân bịmấtđếnkhơ ṕ gối
trởlên. 

6.Mất chứcnăng toànbộcácngón
tay củahai tay. 

7.Hai chân bịmấtđếnkhớpcổ
chân trởlên."

Cấp 5 
184 ngày 

tương tự

"1.Một mắtkhông nhìnthấy, mắt
kia cóthịlựckhông  quá0.1. 

1-2.Chức năng hệthốngthần
kinh hoặctinh thầncóta `n tậtrõ
rệt, chỉthựchiệnđ ượccáccông 
việcrấtnhẹ

1-3.Chức năng cơ quan nộitạng
phầnngựcvàbụngcótàntậtrõ
rệt, chỉthựchi ệnđượccáccông 
việcrấtnhẹ.  

2 . Mộttay bịmấttừkhớptay trở
lên. 

3. Mộtchân bịmấttừkhớpchân 
trởlên. 

4. Mấthoàntoànchứcnăng một
cánhtay. 

5. Mấthoàntoànchứcnăng một
chân. 

6. Mấttoànbộcácngónchân. "

Cấp 6
156 ngày

tương tự

"1.Thị lựchai mắtkhông uá0.1. 

2.Chức năng nhai hoặcngôn ngữ
cótàntậtrõrệt.  

3.Thính lựchai tai chỉnghe được
giọngnóilớnkhi kềsátvàotai.  

3-2 . Mộttai mấthoàntoànthính
lực, tai kia không thểgiao tiếp
đượcbìnhthườngở khoảngcách
40 cm trởlên."
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Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

Trở lên.

4. Cột sống biến dạng rõ rệt hoặc 
gây trở ngại vận động.

5.Mất chức năng của 2 trong số 3 
khớp lớn của 1 cánh tay.

6.Mất chức năng của 2 trong 3 
khớp lớn của 1 chân.

7. Mất 5 ngoán của 1 bàn tay hoặc 
4 ngón trong đó có ngón cái.

Cấp 7
131 ngày tương 
tự

1. Một mắt không nhìn thấy, mắt 
kia có thị lực không quá 0,6.

2. Thính lực hai tai không thể giao 
tiếp bình thường ở khoảng cách từ 
40 cm trở lên.

2-2 Mất thính lực 1 tai, thính lực 
tai kia không thể giao tiếp bình 
thường ở khoảng cách từ 1m trở 
lên.

3. Chức năng hệ thống thần kinh 
hoặc tinh thần bị tàn tật, chỉ có thể 
làm được việc nhẹ.

4. Xóa

5.Chức năng cơ quan nội tạng 
phần ngực và bụng bị tàn tật, chỉ 
có thể làm được việc nhẹ.

6. Một tay bị mất 3 ngón tay gồm 
cả ngón cái hoặc 4 ngón không 
gồm ngón cái.

7. Một tay bị mất chức năng của 5 
ngón hoặc 4 ngón gồm cả ngón 
cái.

8 . Mất một chận đến khớp cô 
chân trở lên

9. Một cánh tay có khớp giả, gây 
trở ngịa vận động rõ rệt

10. Một chận có khớp giả, gây trở 
ngại vận động rõ rệt.

11. Mất chức năng toàn bộ các 
ngoán chân của 2 chân. 

10 Một chân có khớp giả, gây trở 
ngại vận động rõ rệt.

11. Mất chức năng toàn bộ các 
ngón chân của 2 chân.

12 Diện mạo bên ngoài rất khó 
coi.

13.Mất hai tinh hoàn.

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

Cấp 8

503 ngày số 
tiền trợ cấp cơ 
bản theo ngày

1. Một mắt không nhìn thấy, mắt 
kia có thị lực không quá 0,02.

2. Tổn thương vận đống cột sống.

3. Một tay bị mất 2 ngón tay gồm 
ngón cái hoặc 3 ngón không gồm 
ngón cái.

4. Một tay bị mất chức năng 3 
ngón tay gồm ngón cái hoặc 4 
ngón tay gồm ngón cái.

5. Một chân bị ngắn từ 5 cm trở 
lên.

6. Mất chức năng của 1 trong 3 
khớp của một tay.

7. Mất chức năng của 1 trong 3 
khớp của một chân.

8.Khớp giả 1 cánh tay.

9.Khớp giả 1 chân.

10. Mất toàn bộ ngón 1 bàn chân.

Cấp 9
391 ngày tương 
tự

1.Thị lực hai mắt không quá 0,6.

2. Thị lực một mắt không quá 
0,06.

3.Hai mắt bị mù, tậm nhìn hạn 
chế, hoặc hình ảnh biến dạng.

4.Hai mí mắt có khuyết tật rõ rệt

5.Khuyết tật mụi, tàn tật rõ rệt

6.Tàn tật chức năng nhai và ngôn 
ngữ.

6-2 Thính lực hai tai không thể 
giao tiếp được bình thường ở 
khoảng cách từ 1 m trở lên.

6-3. Thính lực 1 tai không nghe 
được giọng nói lớn nếu không kề 
sạt lại, tai kia khó khăn khi giao 
tiếp bình thường ở khoảng cách từ 
1m trở lên.

7. Mất hoàn toàn thính lực 1 tai

7-2 Chức năng hệ thống thần kinh 
hoặc tinh thần bị tàn tật, chỉ làm 
được các công việc ở mức độ rất 
hạn chế.
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Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

7-3. Chứcnăng cơ quan nội
tạngphầnngựcvàbụngbịtàn
tật, mứcđộlàmviệcbịhạnchê ́
nhiều.  

8. Mộttay mấtngóncái, hoặc
2 ngónkhông bao gồmngón
cái. 

9. Mộttay mấtchứcnăng 2  
ngónbao gồmngóncáihoặc3 
ngónkhông bao gồmngóncái. 

10. Mộtchân mấttừ2 ngóntrở
lên gồmngóncái. 

11. Mộtchân mấtchứcnăng  
toànbộngónchân.  

11-2. Diệnmạobên ngoàirất
khócoi.  

12. Cơ quan sinh dụccótàntât
rõrệt. 

Cấp 10
302 ngày

tương tự

1. Thịlựcmộtmắtkhông quá
0.1. 

1-2. Nhìnthẳngthấynhiều
hình. 

2. Chứcnăng nhai hoặcngôn  
ngữcótàntật.  

3. Cótừ14 răng giảtrởlên . 

3-2. Thínhlựchai tai gặpkhó
khăn khi giao tiếpbìnhtrường
ở khoảngcáchtừ1 m trởlên. 

4. Thínhlực1 tai không nghe  
đượcgiọngnóilớnnếukhông  
kềsátlại. 

5. Xóa

6. Mộttay mấtchứcnăng ngo ń 
cái, hoặchai ngónkhông  bao 
gồmngóncái. 

7. Mộtchân bịngắntừ3 cmtrở
lên. 

8. Mộtchân mấtngóncáihoặc
mất4 ngóncònlại. 

9. Chứcnăng mộttrong ba  
khớpcủamộttay cótàntậtrõ
rệt. 

10. Chứcnăng mộttrong ba  
khớpcủamộtchân cótàntậtrõ
rệt.

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

Cấp 11
223 ngày

tương tự

1.Nhãn cầuhai mắtcótàntật
chứcnăng điềutiếthoặctàntật
vậnđông rõrệt. 

2. Mí hai mắtcótàntậtvận
độngrõrệt. 

3. Mí mộtmắtcókhuyếttậtrõ
rệt. 

3-2. Cótừ10 răng giảtrởlên. 
3-3. Thínhlựchai tai không 
nghe  đượcgiọngnóinhỏtừ
khoảngcách 1 m trởlên. 

4. Thínhlựcmộttai không thể
giao tiếpđượcbìnhthườngở 
khoảngcáchtừ40 cmtrởlên.  5. 
Cộtsốngbiếndạng. 

6. Mộttay mấtngóntrỏ, ngón
giữahoặcngónápút. 

7. Xóa

8. Mộtchân mấtchứcnăng 2 
ngon trởlên bao gồmngóncái.   

9. Chứcnăng cơ quan nộitạng

phầnngựcvàbụngcótàntật, 
gặptrởngạiđángkểkhi thực
hiệncô ngviệc.

Cấp 12
156 ngày

tương tự

1. Nhãncầumộtmắtcótàntật
chưcnăng điềutiếthoặctàntật
vậnđông rõrệt. 

2. Mí mộtmắtcótàntậtvận
độngrõrệt. 

3. Cótừ7 răng giảtrởlên. 

4. Mộttai cókhuyếttậtở phần
lớnvànhtai. 

5. Xương đòn, xương ngực,  
xương sườn, xương vai, xương 
chậubiếndạngrõrệt.  

6. Chứcnăng mộttrong ba 
khớpcủamộtcánhtay có tàn
tật. 

7. Chứcnăng mộttrong ba 
khớpcủamộtchân có tàntật. 

8. Xương dàibịbiếndạng. 

8-2 Mấtngónútmộttay. 

9. Mấtchứcnăng ngóntrỏ, 
ngóngiữavàngónápútmộttay. 

10. Mộtchân mấtngóntrỏ, mất
2  ngónbao gồmngóntrỏhoặc
mất3 ngónkhông bao gồm
ngóngiữa.
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Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

11. Mất chức năng ngón cái 
hoặc mất chức năng 4 ngón còn 
lại của một chân.

12. Có triệu chứng thần kinh dai 
dẳng ở bộ phận.

13.Xóa 

14. Diện mạo bên ngoài khó coi.

Cấp 13
101 ngày 
tương tự

1. Một mắt có thị lực không quá 
0,6.

2. Một mắt bị mù, tầm nhìn hạn 
chế hoặc hình ảnh biến dạng.

2-2 Nhìn thẳng thấy nhiều hình.

3. Một phần hai mí mắt có 
khuyết tật hoặc lông mi bị rụng.

3-2 Có từ 5 răng giả trở lên.

3-3. Chứng năng cơ quan nội 
tạng phần ngực và bụng có tần 
tật.

4.Mất chức năng ngón út 1 tay.

5.Mất một phần xương của 
ngón cái một tay.

6.Xóa

7.Xóa

8.Một chân bị ngắn từ 1 cm trở 
lên.

9. Một chân mất 1 hoặc 2 ngoán 
từ ngón thứ 3 trở đi.

Cấp độ tàn tậ t Nội dung trợ cấp Tàn tật thể chất

Cấp 13
101 ngày 
tương tự

10. Một chân mất chức năng 
ngón thứ hai, mất chức năng 2 
ngón gồm ngón thứ hai hoặc 
mất chức năng 3 ngoán từ 
ngoán thứ ba trở đi.

Cấp 14
56 ngày ngày 
tương tự 

1.Một phần mí mắt có khuyết 
tật, hoặc lông mi bị rụng.

2. Có từ 3 răng giả trở lên.

2-2. Thính lực 1 tai không thể 
nghe nói nhỏ ở khoảng cách từ 
1 m trở lên.

3. Có sẹo to và xấu ở cánh tay 
lộ ra bên ngoài bằng kích cỡ 
lòng bàn tay.

4. Có sẹo to và xấu ở chân lộ ra 
bên ngoài bằng kích cỡ lòng 
bàn tay.

5.Xóa

6. Một tay mất một phần xương 
ngón tay khác với ngón cái.

7. Một tay không thể co duỗi 
khớp ngoài cùng của ngón tay 
không bao gồm ngón cái.

8. Một chân mất chức năng 1 
hoặ 2 ngón kể từ ngón thứ ba 
trở đi.

9. Có triệu chứng thần kinh dai 
dẳng ở bộ phận.

10. Xóa

Ghi chú

1 Đo thị lực theo bảng kiểm tra thị lực quốc tế. Nếu có bất thường khúc xạ thì đo thị lực đã hiệu chỉnh. 

2 Mất ngón tay là việc mất từ đoạn khớp liên đốt trở lên đối với ngón cái và từ đoạn khớp giữa ngón tay 
trở lên đối với các ngón khác.

3 Mất chức năng ngón tay là mất từ một nửa trở lên phần xương đốt tay ngoại biên, hoặc có tổn hại vận 
động rõ rệt đến khớp đốt bàn tay – ngón tay hay khớp đốt giữa ngón tay đối với ngón cái là khớp liên 
đốt).

4 Mất ngón chân là mất toàn bộ ngón chân. 

5 Mất chức năng ngón chân là mất từ một nửa trở lên phần xương đốt chân ngoại biên đối với ngón cái 
hoặc khớp xa đối với các ngón còn lại, hoặc có tổn hại vận động rõ rệt đến khớp đốt bàn chân – ngón 
chân hay khớp đốt giữa ngón chân đối với ngón cái là khớp liên đốt).
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Đối tượng trợ cấp hàng năm (bồi thường) tàn tật có thể được trả trước một lần.

Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả trước một lần

Quyền yêu cầu Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả trước một lần hết thời hạn sau khi 
đã được 2 năm kể từ ngày tiếp theo của ngày khỏi bệnh, xin lưu ý.

Thời hạn

Có thể chọn mức trả trước một lần mà mình mong muốn từ trong các mức cố định được 
quy định cho từng cấp độ tàn tật.

Khi mức trả trước một lần được chi trả thì trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật sẽ 
ngừng chi trả cho đến khi tổng số tiền của từng tháng (phần sau khi hết 1 năm là số tiền đã 
trừ ra với lãi đơn 5%/năm) bằng với số tiền trả trước một lần.

Nội dung trợ cấp

Cấp độ 

tàn tâttj
Mức trả trước một lần

Cấp 1 
Mức trợ cấp cơ bản 

theo ngày

200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày, 1200 ngày hoặc 1340 

ngày

Cấp 2 〃 200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày hoặc 1190 ngày

Cấp 3 〃 200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày hoặc 1050 ngày

Cấp 4 〃 200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, 800 ngày hoặc 920 ngày

Cấp 5 〃 200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, hoặc 790 ngày

Cấp 6 〃 200 ngày, 400 ngày, 600 ngày, hoặc 670 ngày

Cấp 7 〃 200 ngày, 400 ngày hoặc 560 ngày 

Về nguyên tắc, xin thực hiện song song với việc yêu cầu trợ cấp (bồi thường) tàn tật, theo 
đó cần xuất trình “đơn yêu cầu trợ cấpv.v. hàng năm bồi thường tàn tật-trợ cấp tàn tật cho 
nhân viên làm nhiều nơi làm việc-trợ cấp hàng năm tàn tật trả trước một lần” (Mẫu đơn trợ 
cấp hàng năm số 10) đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động có thẩm quyền.

Tuy nhiên, nêú trong vòng 1 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày có thông báo về quyết định 
chi trả trợ cấp hàng năm thì vẫn có thể thực hiện yêu cầu này sau khi đã nhận được trợ cấp 
hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật. Trường hợp này sẽ yêu cầu chi trả trong phạm vi số tiền 
còn lại là trừ đi phần trợ cấp hàng năm đã chi trả trước từ số tiền tối đa tương ứng với từng 
cấp độ tàn tật. 

Thủ tục yêu cầu
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Trường hợp người được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật chết, nếu tổng số 

tiền trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả trước 1 lần và trợ cấp hàng năm (bồi 

thường) tàn tật đã được chi trả cho người đó chưa bằng số tiền nhất định được quy định 

tương ứng cho từng cấp độ tàn tật thì gia đình người đã chết sẽ được chi trả phần chênh 

lệnh trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả một lần.

Chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật trả 

một lần

Mức chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật bằng số tiền nhất định được quy 
định tương ứng cho từng cấp độ tàn tật trừ đi tổng số tiền trợ cấp hàng năm (bồi thường) 
tàn tật trả trước 1 lần đã được chi trả.

Về trợ cấp hàng năm tàn tật đặc biệt, cũng có chế độ tiền chênh lệch trả một lần giống như 
trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn tật.

 

Nội dung trợ cấp

Cấp độ 
tàn tật

Chênh lệch số tiền trợ cấp bồi thườngv.v. tàn 
tật  hàng năm trả một lần

Chênh lệch số tiền trợ cấp tàn tật đặc biệt    hàng 
năm trả một lần

Cấp 1 
Số tiền trợ cấp cơ bản   theo 
ngày

1.340 ngày 
Số tiền tính toán cơ bản theo 
ngày 

1.340 ngày 

Cấp 2 〃 1.190 ngày 〃 1.190 ngày 

Cấp 3 〃 1.050 ngày 〃 1.050 ngày 

Cấp 4 〃 920 ngày 〃 920 ngày 

Cấp 5 〃 790 ngày 〃 790 ngày 

Cấp 6 〃 670 ngày 〃 670 ngày 

Cấp 7 〃 560 ngày 〃 560 ngày 

⚫ Gia đình người đã chết được nhận tiền chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) 
v.v. tàn tật trả một lần 

Gia đình người đã chết được nhận tiền chênh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. tàn 
tật trả một lần là gia đình nêu trong mục (1) hoặc (2) sau đây, trình tự được chi trả là (1), 
(2) [trình tự nêu trong các mục (1), (2) trong số các gia đình thuộc mục (1), (2)]. 

(1)Vợ / chồng [bao gồm người không đăng ký kết hôn nhưng có quan hệ tương tự như 
quan hệ hôn nhân trên thực tế. Mục (2) cũng tương tự], con, cha mẹ, cháu, ông bà, 
anh chị em cùng sinh sống với người lao động vào thời điểm người lao động chết. 

(2) Vợ / chồng con cha mẹ, cháu, ông bà và anh chị em không thuộc mục (1). 
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Xin hãy xuất trình “Đơn yêu cầu tiền chệnh lệch trợ cấp hàng năm bồi thường tàn tật trả 

mộ lần – trợ cấp hàng năm (bồi thường) tàn tật trả một lần cho nhân viên làm nhiều doanh 

nghiệp – tiền chênh lệch trợ cấp hàng năm tàn tật trả một lần” (Phần 2 mẫu số 37) đến 

trưởng bộ phận giám sát tiêu chuẩn lao động có thẩm quyền. Hãy đính kèm hồ sơ sau đây 

cùng với Đơn yêu cầu. 

Thủ tục yêu cầu

Trường hợp Hồ sơ đính kèm

Bắt buộc phải đính kèm
Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa 
người làm đơn với người lao động đã chết như 
bản sao hộ khẩu…v.v.

Trường hợp không đăng ký kết hôn nhưng có 
quan hệ tương tự quan hệ hôn nhân trên thực tế 
với người lao động đã chết.

Giấy tờchứng nhận tình trạng đó

Trường hợp sinh sống bằng thu nhập của  người 
lao động đã chết.

Giấy tờ chứng nhận tình trạng đó

⚫ Tài liệu đính kèm cần thiết để xin phép

Quyền yêu cầu tiền chệnh lệch trợ cấp hàng năm (bồi thường) …v.v. tàn tật trả một lần sẽ hết 
thời hạn sau khi đã được 5 năm kể từ ngày tiếp theo của ngày người lao động tử vong do tai 
nạn, xin hãy lưu ý.

Thời hạn

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các hồ sơ cần thiết. 



2626

Trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân 

Phí mai táng v.v. (Trợ cấp mai táng)

Trường hợp người lao động tửvong trên đường đi làm hoặc do công việc 

gây ra thì gia đình họ sẽ được trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân. Ngoài 

ra, nếu tổ chức mai táng thì sẽ được chi trả phí mai tang (trợ cấp mai táng).

Trợ cấp bồi thường người thân gồm có loại, “Trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân 

hàng năm” và “(Bồi thường) v.v. người thân một lần”.

Trợcấp(bồithường) v.v.ngườithân hàngnăm

Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân được chi trả cho người ưu tiên nhất (Người 
có quyền được nhận) trong số những Người có tư cách được nhận (người than có tư cách 
được nhận trợ cấp).

Người có tư cách được nhận

Người có tư cách được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân là vợ / chồng, con, cha 
mẹ, cháu, ông bà, anh chị em cùng sinh sống bằng thu nhập của người lao động đó tại thời điểm 
người lao động chết, tuy nhiên ngoại trừ vợ của người lao động ra thì những người còn lại phải đáp 
ứng điều kiện cao tuổi hoặc ở trong tình trạng tàn tật nhất định khi người lao động đó chết. 

“Sinh sống bằng thu nhập của người lao động đó tại thời điểm người lao động chết” tức là không 
yêu cầu phải duy trì kinh tế gia đình chủ yếu chỉ bằng thu nhập của người lao động là đủ, tức là 
cũng bao gồm trường hợp “cùng kiếm tiền nuôi gia đình”. 

Người có quyền được nhận theo thứ tự sau đây.

① Chồng từ 60 tuổi trở lên hoặc có tàn tật nhất định, hoặc vợ. 

② Con nằm trong khoảng từ ngày đủ 18 tuổi đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên hoặc có tàn tật nhất định. 

③ Cha mẹ từ 60 tuổi trở lên hoặc có tàn tật nhất định. 

④ Cháu nằm trong khoảng từ ngày đủ 18 tuổi đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên hoặc có tàn tật nhất định. 

⑤ Ông bà từ 60 tuổi trở lên hoặc có tàn tật nhất định.

⑥ Anh chị e nằm trong khoảng từ ngày đủ 18 tuổi đến ngày 31 tháng 3 đầu tiên hoặc từ 60 tuổi trở lên 
hoặc có tàn tật nhất định. 

⑦ Chồng từ 55 đến dưới 60 tuổi.

⑧ Cha mẹ từ 55 đến chưa đủ 60 tuổi. 

⑨ Ông bà từ 55 tuổi đến chưa đủ 60 tuổi. 

⑩ Anh chị em từ 55 tuổi đến chưa đủ 60 tuổi. 

※ Tàn tật nhất định là tàn tật thể chất có cấp độ tàn tật từ cấp 5 trở lên. 

※ Trường hợp vợ / chồng, bao gồm cả người không đăng ký kết hôn nhưng có quan hệ tương tự quan 
hệ hôn nhân trên thực tế. Ngoài ra nếu khi người lao động chết mà con đang còn dạng bào thai thì sau 
khi sinh ra sẽ trở thành người có quyền được nhận. 

※ Người ưu tiên nhất nếu mất quyền được nhận do chết hoặc tái hôn…thì người ưu tiên kế tiếp sẽ trở 
thành người có quyền được nhận. 

※ Chồng, cha mẹ, ông bà, anh chị em từ 55 đến chưa đủ 60 tuổi trong mục ⑦~⑩ dù có trở thành 
người có quyền được nhận nhưng sẽ bị tạm dừng chi trả trợ cấp hàng năm này cho đến khi 60 tuổi. 
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Trợcấphàngnăm (bồithường) v.v.ngườithân, tiềnngườithân đặcbiệtvàtrợcấphàng

năm  ngườithân đặcbiệtđượcchi trảtương ứngvớisốlượngngườithân.  

Khi cótừ2 ngườicóquyềnđượcnhậntrởlên thì mỗingườiđượcnhậnmộtphầnbằng

nhau. 

Sốngười
Tiềntrợcấphàngnăm  

(bồithường) v.v.ngườithân
Tiềnngườithân đặcbiệt

(trảmộtlần)
Tiềntrợcấphàngnăm  
ngườithân đặcbiệt

1 người 

153 ngàysốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngày(tuy 
nhiên trườnghợpvợtừ55 tuổitrởlên hoă c̣ vợ
cótổnhạinhấtđịnhthìbằng175 ngàysốtiềntrợ
cấpcơ bảntheo ngày)

3.000.000 yên 

153 153 ngàysốtiềntính toáncơ bảntheo  
ngày(tuy nhiên trườnghợpvợtừ55 tuổitrở
lên hoặcvợcótổnhạinhấtđịnhthìbằng175 
ngàysốtiềntính toáncơ bảntheo  ngày)

2 người 201 ngàysốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngày 201 ngàysốtiềntính toáncơ bảntheo ngày

3 người 223 ngàysốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngày 223 ngàysốtiềntính toáncơ bảntheo ngày

4 người trở lên 245 ngàysốtiềntrợcấpcơ bảntheo ngày 245 ngàysốtiềntính toáncơ bảntheo ngày

⚫ Cáchồsơ đínhkèmcầnthiếtkhi xuấttrình

※Ngoài ra cũng có trường hợp phải bổ sung thêm những giấy tờ khác nữa. 

Quyềnyêu cầuTrợcấphàngnăm (bồithường) v.v. ngườithân sẽhếtthờihạnsau khi đãđược
5 năm kểtừngàykếtiếpcủangàyngườibịnạnqua đời, xin lưu ý 

Thời hạn 

XuấttrìnhĐơn yêu cầuchi trảtrợcấphàngnăm bồithườngngườithân / trợcấphàngnăm 

bồithườngnhân thân cho nhân viên làmnhiềudoanh nghiệp(mẫusố12) hoặcĐơn yêu  cầu

chi trảtrợcấpngườithân hàngnăm (phần8 mẫusố16) đếntrưởngbộphậnGiámsátTiêu  

chuẩnlao độngcóthẩmquyền. 

Việclàmđơn xin cấptiềnđặcbiệt, vềnguyên tắcđượcthựchiệnchung vớiviệcyêu cầutrợ

cấp(bồithường) v.v.ngườithân và ápdụngmẫuđơn chung vớitrợcấp(bồithường) v.v.

ngườithân. 

Thủtụcyêu cầu

Nộidungtrợcấp

Trườnghợp Hồsơ đínhkèm

Bắt buộc đính kèm

Giấy tờ chứng nhận sự tử vong và ngày tháng tử  vong của người lao động 

như Giấy chẩn đoán tử  vong, Giấy xét nghiệm tử thi, Biên bản xét nghiệm  

tử thi hoặc các giấy tờ có ghi nội dung này

Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa  người lao động đã chết với 

người làm đơn và  người có tư cách được nhận khác như bản sao hộ  khẩu...

Giấy tờ chứng nhận việc người làm đơn và người có tư cách được nhận 

khác đã duy trì cuộc sống  nhờ vào thu nhập của người lao động đã chết.

Trương hợpngườilàmđơn hoặcngườicótư cáchđ ượcnhậnkháckhông 

đăng ký kếthôn nhưng cómốiquan hệhôn nhân tương tựtrên thựctếvới

ngườilao  độngđãchết

Giấy tờ chứng nhận sự thật đó

Trườnghợpcóngườitrởthànhngườicótư cáchđ ượcnhậnvì lý do cótổn

hạinhấtđịnhtrong sốnhữngngườilàmđơn vàngườicótư cáchđượcnhận

khác.

Giấy tờ chứng nhận rằng vẫn có tổn hại đó từ khi  người lao động chết như 

giấy khám sức khỏe...v.v.

Trường hợp có người cùng sinh sống với người làm  đơn trong số những 

người có tư cách được nhận 
Giấy tờ chứng nhận sự thật đó

Trường hợp vợ có tổn hại

Giấy tờ chứng nhận việc có tổn hại sau khi người  lao động chết và thời điểm 

phát sinh tình trạng tổn  hại họặc thời điểm hết tình trạng đó như giấy kha ḿ 

sức khỏe.

Trườnghợpđượccấptiềntrợcấphàngnăm an sinh  xãhộicủangườithân, 

tiềntrợcấpcơ bảnhàngnăm  cơ bảncho ngườithân, tiềntrợcấphàngnăm 

cho go á phụ...cho cùngmộtlýdo.

Giấytờchứngnhậnsốtiềnđượccấp
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(1) Các trường hợp được trả tiền (bồi thường) v.v. người thân một lần 

Một trong các trường hợp sau sẽ được chi trả. 

① Trường hợp không có người thân để nhận trợ cấp hàng nưm (bồi thường) v.v. người thân vào lúc 
người lao động chết. 

② Trường hợp khi tất cả người có quyền được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân 
mất quyền được nhận cho đến vị trí ưu tiên cuối cùng và tổng số tiền của trợ cấp hàng năm và tợ 
cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân một lần (trang 30) đã được chi trả cho tất cả mọi 

người của người thân có quyền được nhận là chưa bằng 1000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo 
ngày. 

(2) Người có quyền được nhận 

Người có quyền được nhận tiền trợ cấp (bồi thường) v.v. người thân một lần là người ở vị 

trí ưu tiên nhất (② và ③sẽ có thứ tự từ con, cha mẹ, cháu, ông bà) trong số người sau đây, 
nếu có những người có thứ tự ưu tiên bằng nhau từ 2 người trở lên thì tất cả đều là người có 

quyền được nhận.

① Vợ / chồng 

② Con, cha mẹ, cháu, ông bà đã sinh sống bằng thu nhập của người lao động vào lúc người lao 
động chết. 

③ Con, cha mẹ, cháu, ông bà khác. 

④ Anh chị em. 

Tiền (bồi thường) v.v. người thân một lần

Trường hợp ①của (1) ghi trên 

Sẽ được chi trả 1.000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày. 

Ngoài 3.000.000 yên tiền chi trả đặc biệt cho người thân, còn được chi trả tiền đặc biệt 
trợ cấp người thân một lần với mức 1.000 lần số tiền trợ cấp tính toán theo ngày.

Trường hợp ② của (1) ghi trên 

Sẽ được chi trả phần chênh lệc giữa 1.000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày và tổng 
số tiền đã được chi trả của trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân ..v.v..

Nếu tổng trợ cấp hàng năm đặc biệt người thân đã được chi trả cho tất cả những người 
đã từng là người có quyền được nhận chưa bằng mức 1.000 lần mức tính toán cơ bản 
theo ngày thì sẽ được chi trả tiền đặc biệt trợ cấp người thân một lần với mức bằng phần 
chênh lệch giữa 1.000 lần mức tính toán cơ bản theo ngày so với tổng trợ cấp hàng năm 
đó. (Trường hợp này sẽ không được nhận tiền đặc biệt trợ cấp người thân.) 

Nội dung trợ cấp
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XuấttrìnhĐơn yêu cầuchi trảtiềnbồithườngngườithân mộtlần/ bồithườngngườithân 

mộtlầncho nhân viên làmnhiềudoanh nghiệp(mẫusố15) hoặcĐơn yêu cầuchi trảtiền

ngườithân mộtlần(phần9 mẫusố16) đếntrườngBộphậnGiámsátTiêu chuẩnLao  động

cóthẩmquyền. 

Việcxin cấptiềnđặcbiệt, vềnguyên tắcđượcthựchiệnchung vớiviệcyêu cầutiền(bồi

thường) ngườithân mộtlầnvà ápdụngmẫuđơn chung vớitiền(bồithường) ngườithân 

mộtlần. 

Thủ tục yêu cầu

Trườnghợp Hồsơ đínhkèm

Trườnghợpngườikhông đăng ký kếthôn nhưng có

quan hệtương tựquan hệhôn nhân trên thựctế
Giấy tờ chứng nhận sự thật đó.

Trườnghợpngườiđãduy trì cuộcsốngbằngthu nhập

củangườilao độngđãchết
Giấytờchứngnhậnsựthậtđó.

Trườnghợpkhông cóngườithân cóthểnhậntiềntrợ

cấphàngnăm bồithườngv.v. ngườithân vàolúcngười

lao độngchết.

a. Giấytờchứngnhậnsựtửvong và ngày

thángtửvong củangườilao độngnhư Giấy

chẩnđoántửvong,  Giấyxétnghịêmtửthi, 

Biên bảnxétnghiệmtửthi hoặccácgiấytờ

có ghi cácnộidung này. 

b. Giấytờchứngnhậnmốiquan hệnhân thân 

giữangườiyêu cầuvàngườilao độngđãchết

như bảnsao  hộkhẩu...

Trườnghợpkhi ngườicóquyềnđượcnhậntiềntrợcấp

hàngnămbồithườngngườithânmấtquyềnđượcnhận

chođếnvịtrí ưutiên cuốicùngvàtổngsốtiềncủatiền

trợcấphàng nămvà tiềntrợcấphàng nămbồi

thườngv.v. trảtrướcmộtlầnngườithânđãđượcchi trả

cho tấtcảmọingườicủangườithân có quyềnđược

nhậnlà chưabằng1000lầnmứcchi trảcơbảntheo

ngày.

Giấytờmụcb trên đây.

⚫ Cáchồsơ đínhkèmcầnthiếtkhi xin phép

※Cũngcótrườnghợpcầnxuấttrình cáchồsơ cầnthiếtkhác. 

Vềtiền(bồithường)v.v.ngườithân mộtlần, cũngtương tựnhư trợcấphàngnăm (bồi
thường)v.v.ngườithân, nếuvượtquá5 năm kểtừngàykếtiếpcủangàyngườibịnạn
chếtthìquyềnyêu cầusẽbịhủybỏ, vìvậycầnlưu ý điềunày. 

Thời hạn 
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Người thân được nhận trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân có thể chi trả trước 

phần trợ cấp hàng năm đó trong 1 lần. 

Ngoài ra, những người đang bị tạm dừng chi trả trợ cấp hàng năng do chưa đủ tuổi cũng có 

thể chi trả trước.

Trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân trả trước 

một lần

Có thể chọn lựa mức trả trước một lần mà mình mong muốn trong số các mức 200 ngày, 

400 ngày, 600 ngày, 800 ngày, 1000 ngày so với số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày.

Khi mức trả trước một lần được chi trả thì trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân sẽ 

ngừng chi trả cho đến khi tổng của số tiền của từng tháng (phần sau khi hết 1 năm là số tiền 

đã trừ ra với lãi đơn 5% /năm) bằng với số tiền trả trước một lần giảm theo lãi suất luật 

định).

Nội dung trợ cấp

Khi yêu cầu trợ cấp hàng năm (bồi thường) người thân trả trước một lần, về nguyên tắc sẽ 

thực hiện đồng thời với việc yêu cầu trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân / trợ 

cấp hàng năn người thân cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp, theo đó cần xuất trình 

“Đơn yêu cầu trợ cấp hàng năm bồi thường người thân – trợ cấp hàng năm người thân trả 

trước một lần” (Mẫu đơn trợ cấp hàng năm số 1) đến trưởng Bộ phận Giám sát tiêu chuẩn 

Lao động có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu trong vòng 1 năm kể từ ngày kế thân. Trường hợp 

này sẽ yêu cầu chi trả trong phạm vi số tiền bằng 1000 lần số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày 

trừ đi tổng phần trợ cấp hàng năm đã chi trả trước đó. 

Thủ tục yêu cầu

Về tiền trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. người thân trả trước một lần, nếu vượt quá 2 năm kể 
từ ngày kế tiếp của ngày người bị nạn chết thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều 
này.

Thời hạn
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Cần xuất trình Đơn yêu cầu thay đổi chi trả trợ cấp hàng năm bồi thường người thân –trợ 

cấp hàng năm bồi thường nhân thân cho nhân viên làm nhiều doanh nghiệp – trợ cấp người 

thân hàng năm mẫu số 13 đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Tiền lương có thẩm 

quyền. Việc xin trợ cấp đặc biệt người thân hàng năm về nguyên tắc được thực hiện cùng 

lúc và áp dụng chung mẫu đơn xin. 

Thủ tục yêu cầu

Trường hợp Hồ sơ đính kèm

Bắt buộc đính kèm

Giấy tờ chứng nhận mối quan hệ nhân thân giữa 
người lao động đã chết với người làm đơn và người có 
tư cách được nhận khác cùng sinh sống với người làm 
đơn như bản sao hộ khẩu.

Trường hợp có người trở thành người có tư cách được 
nhận vì lý do có tổn hại nhất định trong số người làm 
đơn và người có tư cách được nhận khác cùng sinh 
sống với người làm đơn.

Giấy tờ chứng nhận việc vẫn có tổn hại sau khi người 
lao động chết, giấy khám sức khỏe

Trường hợp trong số những người có tư cách được 
nhận có người cùng sinh sống với người làm đơn.

Giấy tờ chứng nhận thật đó.

⚫ Các hồ sơ đính kèm cần thiết khi  xin phép

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các hồ sơ cần thiết khác.

Trường hợp người có quyền được nhận trợ cấp bồi thườngv.v. người thân hàng năm không 

được nhận trợ cấp hàng năm vì các lý do sau đây thì người ở vị trí ưu tiên kế tiếp sẽ được 

nhận trợ cấp hàng năm đó. 

(1) Khi chết. 

(2) Khi có quan hệ hôn nhân (bao gồm trường hợp không đáng ký kết hôn nhưng có quan 
hệ tương tự quan hệ hôn nhân trên thực tế) 

(3) Khi trở thành con nuôi của người không thuộc quan hệ huyết thống trực hệ hoặc quan 
hệ huyết thống trực hệ của vợ chồng (bao gồm trường hợp không đăng ký con nuôi 
nhưng có quan hệ tương tự quan hệ con nuôi trên thực tế) 

(4) Khi ly hôn và kết thúc quan hệ thân tộc với người lao động đã chết 

(5) Đối với con, cháu hoặc anh chị em thì khi kết thúc ngày 31 tháng 3 đầu tiên sau khi đủ 
18 tuổi. (Trừ trường hợp vẫn có tình trạng tàn tật nhất định sau thời điểm người lao 
ông chết) 

(6)  Đối với chồng, con, cha mẹ, cháu, ông bà hoặc anh chị em có tàn tật nhất định thì khi 
không còn tình trạng đó nữa. 

Trường hợp thay đổi người có quyền được nhận trợ cấp (bồi 
thường) v.v. người thân hàng năm (chuyển đố tượng cấp)
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Đối tượng được cấp tiền phúng điếuv.v. (chi trả mai táng) không nhất thiết phải là người 

thân, tuy nhiên thông thường người thân thích hợp trong việc mai táng sẽ là đối tượng này.

Trường hợp không có người thân tổ chức mai tángv.v. (chi trả mai táng) sẽ được cấp cho 

doanh nghiệp đó.

Về tiền phúng điếuv.v. (Chi trả mai táng)

Số tiền mai táng (chi trả mai táng) là số tiền 315.000 yên so với 30 ngày số tiền trợ cấp cơ 

bản theo ngày. Nếu số tiền này ít hơn 60 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày thì sẽ được 

chi trả bằng 60 ngày số tiền trợ cấp cơ bản theo ngày.

Nội dung yêu cầu

⚫ Những hồ sơ đính kèm cần thiết khi yêu cầu  

Giấy tờ chứng nhận sự tử vong và ngày tháng tử vong của người lao động như Giấy chẩn 
đoán tử vong, Giấy xét nghịêm tử thi, Biên ban xét nghiệm tử thi hoặc các giấy tờ có ghi 
các nội dung này.

Nhưng trong trường hợp xuất trình Đơn yêu cầu của trợ cấp bồi thường v.v. người thân 
thì không cần hồ sơ đính kèm này.

Cần xuất trình Đơn yêu cầu tiền Phúng điếu hoặc trợ cấp mai táng cho nhân viên làm nhiều 

doanh nghiệp (mẫu số 16) hoặc Đơn yêu cầu chi trả mai táng (phần 10 mẫu số 16) đến 

trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu chuẩn Lao động.

Thủ tục yêu cầu

Vì tiền phúng điếu v.v. (chi trả mai táng), nếu vượt quá 2 năm kể từ ngày kế tiếp của ngày 
người bị nạn chết thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này.

Thời hạn
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Tình trạng tàn tật cụ thể của đối tượng

Điều dưỡng thường 
xuyên

① Tình trạng có tàn tật về thần kinh, tinh thần, cơ quan nội tạng phần ngực và bụng và 
cần được điều dưỡng thường xuyên. (Mục 3, 4 thuộc tàn tật cấp 1, mục 1, 2 thuộc 

bệnh tật cấp 1) 

      • Hai mắt không nhìn thấy và có tàn tật cấp 1, cấp 2 của cấp độ tàn tật và bệnh tật.

• Mất cả hai tay và hai chân, hoặc mất chức năng hai tay và hai chân v.v..

Có tình trạng cần được điều dưỡng thường xuyên tương tự mục  ①trên đây.

Điều dưỡng không 
thường xuyên

① Tình trạng có tàn tật về thần kinh, tinh thần, cơ quan nội tạng phần ngực và bụng va 
cần được điều dưỡng không thường xuyên. (Mục 2-2, 2-3 tàn tật cấp 2, mục 1 và 2 

bênh tật cấp 2) 

② Tình trạng cần điều dưỡng không thường xuyên, mà thuộc tàn tật cấp 1 hoặc bệnh tật 
cấp 2.

Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều dưỡng

Trường hợp tất cả những người thuộc cấp 1 trợ cấp hàng năm (bồi thường) 

v.v. tàn tật hoặc trợ cấp hàng năm (bồi thường) bệnh tật và người có tàn tật 

cấp 2 về thần kinh, tinh thần, cơ quan nội tạng phần ngực và bụng hiện 

đang được chăm sóc điều dưỡng thì sẽ được chi trả bồi thường điều dưỡng 

(trường hợp tai nạn do công việc gây ra), trợ cấp điều dưỡng (cho tai nạn 

do nhiều công việc) hoặc chi trả điều dưỡng (trường hợp tai nạn trên đường 

đi làm).

1 Tình trạng có tàn tật nhất định 

Trợ cấp (bồi thường) v.v. điều dưỡng được phân loại theo tình trạng tàn tật, gồm tình trạng cần 

điều dưỡng thường xuyên và cần điều dưỡng không thường xuyên. Tình trạng tàn tật cần điều 
dưỡng thường xuyên hoặc không thường xuyên như dưới đây. 

Điều kiện chi trả

2 Đang được điều dưỡng 

Cần được điều dưỡng với dịch vụ điều dưỡng có phí của tư nhân hoặc được người thân, bạn vè 

chăm sóc. 

3 Không nhập viện 

4 Không ở tại các cơ sở bảo vệ sức khỏe người cao tuổi, cơ sở hộ trợ người khuyết tật 

(giới hạn trong trường hợp được điều dưỡng sinh hoạt), nhà dưỡng lão đặc biệt 

hoặc trung tâm chăm sóc đặc biệt cho nạn nhận bom nguyên tử. 

Trường hợp đang ở trong các trung tâm này thì xem như được cung cấp đầy đủ các dịch vụ, vì 
vậy không thuộc đối tượng chi trả. 

②
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Số tiền thanh toán Quyền lợi chăm sóc điều dưỡng (bồi thường) v.v. như sau 

(Số tiền được thanh toán tính đến ngày 1 tháng 2 năm 2025) 

(1) Đối với chăm sóc điều dưỡng liên tục 

①Nếu không có thành viên gia đình, bạn bè hoặc người quen hỗ trợ chăm sóc điều 
dưỡng, số tiền thanh toán cho chi phí chăm sóc điều dưỡng sẽ được cung cấp (với giới 

hạn tối đa là 177.950 yên). 

②Nếu có thành viên gia đình, bạn bè hoặc người quen hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng: 

1 Nếu không thanh toán chi phí chăm sóc điều dưỡng, sẽ được thanh toán cố định 

81.290 yên. 

2 Nếu chi phí được thanh toán cho dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và tổng số tiền dưới 

81.290 yên, sẽ được thanh toán cố định 81.290 yên. 

3 Nếu được thanh toán chi phí dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và vượt quá 81.290 yên, 

sẽ được thanh toán số tiền đó (với giới hạn tối đa là 177.950 yên). 

(2) Đối với điều dưỡng theo yêu cầu 

①Nếu không có thành viên gia đình, bạn bè hoặc người quen hỗ trợ chăm sóc điều 
dưỡng, số tiền thanh toán cho chi phí chăm sóc điều dưỡng sẽ được hỗ trợ (với giới 

hạn tối đa là 88.980 yên). 

②Nếu có thành viên gia đình, bạn bè hoặc người quen hỗ trợ chăm sóc điều dưỡng: 

1. Nếu không thanh toán chi phí chăm sóc điều dưỡng, sẽ được thanh toán cố định 

40.600 yên. 

2 Nếu chi phí được thanh toán cho dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và tổng số tiền dưới 

40.600 yên, sẽ được thanh toán cố định 40.600 yên. 

3 Nếu được thanh toán chi phí dịch vụ chăm sóc điều dưỡng và vượt quá 40.600 yên, 

sẽ được thanh toán số tiền đó (với giới hạn tối đa là 88.980 yên).

⚫Trường hợp bắt đầu điều dưỡng từ giữa tháng 

① Trường hợp trả chi phí điều dưỡng để nhận sự chăm sóc thì sẽ được chi trả chi phí 
điều dưỡng trong phạm vị giới gạn tối đa. 

② Trường hợp nhận được sự chăm sóc của người thân .v.v... không trả chi phí điều 
dưỡng thì tháng đó sẽ không được chi trả 

(Ví dụ) Trường hợp bắt đầu nhận được chăm sóc từ người thân vào giữa tháng 10

Nội dung trợ cấp

※ Trong cột “tháng và năm đối tượng yên cầu” của đơn yêu cầu thì cũng cần điền vào 

tháng bắt đầu điều dưỡng (Trong ví dụ trên là tháng 10). 

Bắt đầu 

điều dưỡng Tháng 10 năm …. Tháng 11 năm …..

Thời gian này không phải là đối tượng chi trả Chi trả số tiền cố định
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Khi yêu cầu trợ cấp bồi thường điều dưỡng, cần xuất trình Đơn yêu cầu chi trả bồi thường 

điều dưỡng – Chi trả điều dưỡng (phần 2-2 mẫu số 16) đến trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu 

chuẩn Lao động có thẩm quyền. 

Thủ tục yêu cầu

Trường hợp Tình trạng tàn tật cụ thể của đối tượng

Bắt buộc phải đính kèm Giấy chẩn đoán của bác sỹ hoặc nha sỹ

Chi tiêu chi phí điều dưỡng
Giấy tờ chứng nhận số ngày được điều dưỡng và mức 

chi phí đã tiêu tốn

⚫ Các giấy tờ đính kèm cần thiết khi xin phép 

※Cũng có trường hợp cần xuất trình các giấy tờ cần thiết.

Về Trợ cấp bồi thường v.v. điều dưỡng, nếu vượt quá 2 năm từ ngày mồng một tháng kế tiếp 
của tháng được điều dưỡng thì quyền yêu cầu sẽ bị hủy bỏ, vì vậy cần lưu ý điều này. 

Thời hạn

Trường hợp người được cấp trợ cấp hàng năm (bồi thường) v.v. bệnh tật và thương tật và 

đối tượng thuộc mục 3,4 trong tàn tật cấp 1 hoặc mục 2-2, 2-3 trong tàn tật cấp 2 thì không 

cần đính kèm giấy chẩn đoán.

Ngoài ra, trong trường hợp yêu cầu trợ cấp (bồi thường) v.v. điều dưỡng từ lần thứ 2 liên 

tục trở đi cũng không cần giấy chấn đoán.

Yêu cầu trợ cấp bồi thường v.v. điều dưỡng được thực hiện theo đơn vị 1 tháng, tuy nhiên 

điều này không cản trở việc yêu cầu chung cho cả 3 tháng. 
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1. Đơn yêu cầu trợ cấp chi phí điều trị đủ điều kiện trợ cấp bồi 

thường điều trị và bồi thường điều trị cho nhân viên làm nhiều nơi 

(Mẫu số 5) 

2. Đơn yêu cầu chi phí điều trị đủ điều kiện trợ cấp bồi thường điều 

trị và bồi thường điều trị cho nhân viên làm nhiều nơi (Mẫu số 7)

3. Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngnghỉlàm / trợcấpbồi

thườngnghỉlàm cho nhân viên làmnhiềudoanh nghiệp(Mẫusố8) 

4. Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngtàn tật/ trợcấpbồithường

tàn tậtcho nhân viên làm nhiềudoanh nghiệp(Mẫusố10) 

5. Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngngườithân hàngnăm / trợ

cấpbồithườngngườithân hàngnăm cho nhân viên làmnhiều

doanh nghiệp(Mẫusố12) 

6. Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngngườithân mộtlần/ trợ

cấpbồithườngngườithân mộtlầncho nhân viên làmnhiềudoanh 

nghiệp(Mẫusố15) 

7. Đơn yêu cầutiềnphúngđiếuhoặctrợcấpmai táng cho nhân viên 

làmnhiềudoanh nghiệp(Mẫusố16) 

8. Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường phí điều dưỡng / trợ cấp 

bồi thường chi phí điều dưỡng cho nhân viên làm nhiều doanh 

nghiệp (Phần 2-2 mẫu số 16) 

Ví dụ các viết các loại đơn yêu cầu
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To be filled out 
by claimant

To be filled out 

by company

Mã số bảo hiểm tai nạn lao động

Ngày tháng năm sinh
Ngày tháng năm bị thương 

hay phát bệnh

Họ tên

Địa chỉ

Mã số bưu điện

Ngành nghề

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh xảy ra tai nạn

※ Phần dành cho xác nhận của chủ 
sử dụng lao động

Mã số bưu điện

Địa chỉ

Họ tên

Của người yêu 
cầu

Trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu 
chuẩn Lao động

Tên bệnh 

viện

Số điện thoại

Tuổi

Giờ phút bị thowng hoặc 
phát bệnh

Sáng

Chiều

Chức vụ

Họ tên

Ví dụ cách viết đơn yêu cầu trợ cấp chi phí điều trị đủ điều kiện trợ cấp bồi 

thường điều trị và bồi thường điều trị cho nhân viên làm nhiều nơi (Mẫu số 5) 
Trường hợp tai nạn trên 
đường đi làm thì dùng phần 3 
của mẫu số 16.

Nam thi ghi số số 
“1”, và nữ thì ghi 
số “3” 

Ghi họ tên bằng chữ 
katakana, giữa tên và họ thì 
cách một ô.

Name (Katakana)

Nếu không rõ thì hãy nhờ 
cơ quan làm việc ghi vào.

Viết theo trình tự là niên 
hiệu Nhật Bản, năm, 
tháng.

Niên hiệu: Showa là số 5, 
Heisei là số 7,
Reiwa là số 9,

Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp của 
nhân chứng khi xảy ra tai nạn. 
Trường hợp không có nhân chứng 
thì hãy ghi họ tên, nghề nghiệp 

của người tại nơi làm việc đã nhận 
được tin báo về tai nạn.

①Ở đâu
②Trong tình trạng như thế nào
③Trong khi làm việc như thế nào
④Nguyên nhân do đâu
⑤Hãy xác nhận tai nạn đã xảy ra 
như thế nào?

※ Hãy tham khảo ý kiến của cơ quan quản lý 

khi nộp hồ sơ neeys không xin được chứng 

nhận từ công ty
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Trong trường hợp được tuyển 
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy 

khoanh tròn 有và cho biết số 
nơi làm việc.

Vui lòng hoàn thành trong 
trường hợp được tuyển dụng ở 
nhiều nơi làm việc và đã mua 
bảo hiểm đặc biệt.
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Sốbảohiểmtai nạnlao độngcủangườilao động

Ngày tháng năm sinh
Ngày tháng bị thương 
hoặc phát bệnh

Họ tên

Địa chỉ

Mã số bưu điện

Cột Mục nhập Cơ quan Y 
tế

Tuổi

Tên cơ quan tài 
chính

Tên chi nhánh

Chủ tài khoản

Phần xác nhận của chủ doanh nghiệp

※ Không cầnthiếtnếugửiđơn từlầnthứhai trởđi sau khi nghỉviệc

Chi tiết
Thời gian: năm tháng ngày – năm tháng ngày tổng số ngày số ngày khám

Vịtrí và tên của
chấnthương / 
bệnhtật

Vịtrí và tên của
chấnthương / 
bệnhtật

Năm, tháng, ngày, hiện tại / tiếp tục / thay đổi

Chi tiếtđiềutrịvàsốtiền(chi tiếtởmặtsau)

Phí chăm sóc

Phí đi lại

Lý do vì sao không được nhận trợ cấp điều trị
Tổng số tiền cần thiết để điều trị

Ngày nộp đơn

Thông tin người 
yêu cầu

Trưởng Bộ phận Giám sát Tiêu 
chuẩn Lao động

Phần người yêu cầu 
phải tự viết.

Phần xác nhận của cơ 

quan y tế

Phần xác nhận của 

công ty ※ Hãy tham khảoý kiếncủacơ quan quảnlý

khi nộphồsơ nếukhông xin đượcchứng

nhậntừcông ty

Mã số bưu điện Điện thoại

Họ tên

Địa chỉ

Mã số bưu điện

Số điện thoại

Bác sỹ phụ trách

Tên

Địa chỉ

Ngày
Tôi xác nhận các nội dung  (イ), (ロ), (ハ) và (ニ).

Các bệnh 
viện hoặc 
cơ sở y tế

Mã số tài khoản

Loại hình tài 
khoản

Trường hợp tai nạn trên 
đường đi làm thì dùng phần 5 
(1) của mẫu số 16.

Nam thi ghi số số 
“1”, và nữ thì ghi 
số “3” 

Ghi họ tên bằng chữ 
Katakana, giữa họ và tên thì 
cách 1 ô.

Nếu không rõ thỉ nhờ cơ quan 
làm việc ghi vào.

Ghi vào theo trình tự là 
niên hiệu Nhật Bản, năm, 
tháng.
Niên hiệu Nhật Bản:

Showa là số 5,
Heisei là số 7,
Reiwa là số 9,

Các mục ⑯⑰⑱⑲ và mục tên 
ngân hàng, tên chủ tài khoản ở bên 
trái thì chỉ cần ghi vào trong trường 
hợp lần đầu tiên khai báo tài khoản, 

hoặc thay đổi tài khoản.

Ví dụ cách viết đơn yêu cầu chi phí điều trị đủ điều kiện trợ cấp bồi thường điều trị và bồi thường 

điều trị cho nhân viên làm nhiều nơi (Mẫu số 7 )

Loại thông thường thì 
ghi số “1”, và loại tạm 
thời thì ghi số ‘3”

C
h
ứ
n
g

 n
h
ậ
n

 c
ủ
a

 b
á
c s
ỹ 

h
o
ặ
c

  n
h
a s
ỹ

Chi phí y tế khác ngoài những khoản nêu 
trên
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Ghi rõ họ tên, nghề nghiệp của nhân 
chứng khi xảy ra tai nạn. Trường 
hợp không có nhân chứng thì hãy 
ghi họ tên, nghề nghiệp của người 

tại nơi làm việc đã nhận được tin 
báo về tai nạn.

①Ở đâu
② Trong tình trạng như thế nào
③ Trong khi làm việc như thế nào 
④ Nguyên nhân do đâu
⑤ Xin hãy xác nhận tai nạn đã 
xảy ra như thế nào.

Tên và địa chỉ nơi làm việc Sáng

Chiều
Họ tên

Nghề nghiệp

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh xảy ra tai nạn

Khám lần đầu

Tái khám

Hướng dẫn

Chăm 
sóc ở 
nhà

Thuốc

Chăm sóc ở nhà

Tiêm

Điều trị

Phẫu thuật gây mê

Xét nghiệp

Hình ảnh chẩn đoán

Khác

Housing 
stay

Tổng cộng Điểm ①

bệnh nhân ngoại trú

theo dõi bổ sung

bổ sung ngoại trú

Ngày nghỉ

Đêm khuya

ngoài giờ

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

x lần

units

x lần

units

x lần

x lần

lần

units

lần

lần

lần

lần

lần

lần

lần

lần

Ban đêm
Khẩn cấp/đêm khuya

Đến tham bệnh 
nhân điều trị

Khác

Thuốc

Thuốc uốngThuốc pha chế

Thuốc  giảm đau

Thuốc dùng ngoài
Thuốc pha nhế

Hướng dẫn dùng thuốc

Ma túy, chất độc

Chi phí công nghệ chế thuốc

Tiêm vào cơ dưới da
Trong tĩnh mạch

Khác

Thuốc

Thuốc

Thuốc

Thuốc

Đơn thuốc

Thuốc

Bổsung việnphícơ 
bản

Bệnh viện / 
cơ sở y tế / 
quần áo 

x ngày

x ngày

x ngày

x ngày
x ngày

Chi phí nhập viện đặc biệt / khác Số tiền tổng cộng 
① + ② 

yên

yên
yên

yên

yên

yên

yên

yên

yên

Khám lần đầu
Tái khám

Hướng dẫn

Khác

Bữa ăn (tiêu chuẩn )

yên ngày

yên ngày

yên ngày

Tổng cộng

Tóm tắt

ngoài giờ / ngày nghỉ / nửa đêm

Cột Mục nhập Cơ quan Y 
tế

(Chi tiết về phương pháp 
điều trị và số tiền)

Hãy hoàn thành trong trường hợp 
được tuyển dụng ở nhiều nơi 
làm việc và đã mua bảo hiểm 
đặc biệt.

Trong trường hợp được tuyển 
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy 

khoanh tròn 有và cho biết số 
nơi làm việc.
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Phần người yêu cầu 
phải tự viết.

Phần xác nhận của cơ 

quan y tế

Phần xác nhận của 

công ty
※ Hãy tham khảoý kiếncủacơ quan quảnlý khi 

nộphồsơ nếukhông xin đượcchứngnhậntừ

công ty

Trường hợp tai nạn 
trên đường đi làm thì 
dùng phần 6 của mẫu 
số 16

Nam thi ghi số số 
“1”, và nữ thì ghi 
số “3” 

Viết họ tên bằng chữ Katakana, giữa 
họ và tên thì cách một ô.Viết theo trình tự là niên 

hiệu Nhật Bản, năm, 
tháng.

Niên hiệu: Showa là số 5, 
Heisei là số 7,
Reiwa là số 9,

Cột Mục nhập Cơ quan Y tế

Sốbảohiểmtai nạnlao độngcủangườilao động

Họ tên

Địa chỉSố bưu điện

Tên cơ quan tài 
chính

Tên chi nhánh

Chủ tài khoản

Phần xác nhận của chủ doanh 
nghiệp

※ Không cầnthiếtnếugửiđơn từlầnthứhai trởđi sau khi nghỉviệc

Số tài khoản

Khoảng thời gian không lao động được vì phải điều trị

Ngày nộp đơn

Thông tin người 
yêu cầu

Mã số bưu điện Điện thoại

Họ tên

Địa chỉ

Điện thoại

Ngày Bệnh viện 
hay cơ sở 
y tế

Tên

Địa chỉ

Họ tên bác sĩ phụ trách

Thời gian điều trị từ    Năm tháng ngày – năm tháng ngày ngày số ngày khám điều trị

Hiện trạng của điều trị    năm  tháng ngày  bình phục / chết / chuyển viện / ngừng / đang theo dõi

Thời gian được cho là không lao động được vì phải điều trị / 
từ  năm  tháng ngày / đến năm  tháng  ngày /                                                       Trong tổng số ngày / có                 ngày 

Tôi chứngminh rằngvềcon người⑫, thựctếlànhư phầntừ28 đến31

Vị trí thương tật và tên bệnh tật

Ngày sinh

Ngày tháng bị thương 
hoặc phát bệnh

Loại thông thường thì 
ghi số “1”, và loại tạm 
thời thì ghi số ‘3”

Các mục ㉓㉔㉕㉖, và mục tên 
ngân hàng, tên chủ tài khoản ở bên 
trái thì chỉ cần ghi vào trong trường 
hợp lần đầu tiên khai báo tài khoản, 

hoặc thay đổi tài khoản.

Khoảng thời gian do điều 
trị lao động thì điền vào 

mục (⑲), và trong 
khoảng thời gian đó số 

ngày không nhận được 
tiền lương thì điền vào 

mục (⑳).

Nếu không rõ thì hãy nhờ cơ 
quan làm việc ghi vào.

Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường nghỉ làm / trợcấpbồithườngnghỉlàmcho nhân viên 

làmnhiềudoanh nghiệp (Mẫu số 8) Ví dụ cách viết

Loại hình tài 
khoản

Tiến triển bệnh tật và 
thương tật
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Hãy ghi rõ nơi xảy ra tai 
nạn, chi tiết công việc của 
bạn vào thời điểm đó và 
tình hình. Nếu (7), ngày 

chăm sóc y tế đầu tiên và 
ngày xảy ra tai nạn đều 
trong cùng một ngày, hãy 
nêu rõ nếu bạn đến bệnh 

viện trong giờ làm việc cố 
định. Nếu (7) và ngày 
chăm sóc y tế đầu tiên 
khác nhau, hãy cho biết lý 

do.

Chỉ điền vào phần này 
nếu bạn nhận được tiền 
trợ cấp từ hệ thống bảo 
hiểm hưu trí phúc lợi, v.v. 

cho cùng một thương tật, 
bệnh tật, v.v.

Trong trường hợp được 
tuyển dụng ở nhiều nơi 
làm việc, hãy khoanh tròn 

有và cho biết số nơi làm 
việc.
Cần phải điền các tờ riêng 
biệt 1 và 3 của Mẫu số 8 
cho mỗi nơi làm việc 

(hoặc Mẫu 16-6 cho tai 
nạn do làm việc).

Hãy hoàn thành trong 
trường hợp được tuyển 
dụng ở nhiều nơi làm việc 
và đã mua bảo hiểm đặc 

biệt.
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Trường hợp tai nạn trên 
đường đi làm thì dùng 
phần 7 của mẫu số 16.

Nam thi ghi số số 
“1”, và nữ thì ghi 
số “3” 

Nếu không rõ thì hãy nhờ 
cơ quan làm việc ghi 
vào.

Ví dụ cách viết đơn yêu cầu chi trả bồi thường tàn tật/ trợcấpbồithườngtàntậtcho nhân 

viên làmnhiềudoanh nghiệp (Mẫu số 10)

Phần người yêu cầu 
phải tự viết.

Phần xác nhận của 

công ty

Họ tên

Địa chỉ

Tuổi

Họ tên (Katakana)

Ngày tháng năm sinh 
(Katakana)

Mã số bảo hiểm tai nạn lao động của 
người lao động

C
ủ
an
g
ư
ờ
i

l
a
o
 

đ
ộ
n
g

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh 
xảy ra tai nạn

Số lương hưu cá nhân

Loại lương hưu

B
ả
oh
i
ể
m
h
ư
u
 

trí
c
ủ
anh

â
n
 v

iê
n
, v.v.

Ngày bị thương hoặc 
phát bệnh

Ngày bình phục

Tiền lương trung  
bình

Tổng số tiền lương đặc biệt trong 
năm

Cấp độ tàn tật

Khoản tiền được trợ cấp

Ngày được cấp

Mã phục lợi xã hội vô thời hạn của trợ cấp hàng năm 
Văn phòng phúc lợi xã hội có thẩ quyền

Vị trí và tình trạng của thương tổn có 
sẵn

Tên chi nhánh
Tên cơ quan  
tài chính

Số đăng ký sổ tiết kiệm

Tên bưu điện (Katakana)

Tên bưu điện

Địa chỉ

Số đăng ký sổ tiết kiệm

Ngày nộp đơn Thông tin người 
yêu cầu

Số bưu điện

Điện thoại

Họ tên

Địa chỉ

Tên chi nhánh
Số tài khoản

Tên chủ tài khoản
Cơ quan tài chihd hoặc bưu điện muốn 
nhận tiền tài trợ

Cơ quan tài chính hoặc bưu 
điện muốn nhận tiền trợ cấp

Tên của hồ sơ đính kèm

Phần dành cho xác nhận của chủ sử 
dụng lao động

Hãy xác nhận địa điểm, 
nội dung công việc, tình 
trạng khi xảy ra tai nạn

Chỉ viết vào trong 
trường hợp được chi trả 
trợ cấp hàng năm của 
bảo hiểm phúc lợiv.v. 

đối với cùng thương tật 
và bệnh tật.



44

Trong trường hợp được tuyển 
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy 

khoanh tròn 有và cho biết số 
nơi làm việc.

Cần phải điền các tờ riêng biệt 
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi 
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6 
cho tai nạn do làm việc).

Tuy nhiên, điều đó là không 
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ 
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu 
trợ cấp (bồi thường) nghỉ 

làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường 
hợp được tuyển dụng ở nhiều 
nơi làm việc và đã mua bảo 
hiểm đặc biệt.
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Trường hợp tai nạn trên 
đường đi làm thì dùng 
phần 8 của mẫu số 16.

Nam thì khoanh 
tròn vào “男”, và nữ 
thì khoanh tròn vào 
“女”.

Nếu không rõ thỉ nhờ 
cơ quan làm việc ghi 
vào.

Ví dụ cách viết của đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường người thân hàng năm/ trợcấpbồi

thườngngườithân hàngnăm cho nhân viên làmnhiềudoanh nghiệp (Mẫu số 12)

Phần người yêu cầu 
phải tự viết.

Phần xác nhận của 

công ty

Hãy xác nhận địa điểm, nội 
dung công việc, tình trạng 
khi xảy ra tai nạn

Chỉ viết vào trong 
trường hợp được 
chi trả trợ cấp hàng 
năm của bảo hiểm 

phúc lợiv.v. đối với 
cùng thương tật và 
bệnh tật.

Họ tên

Tuổi

Họ tên (Katakana)

Mã số bảo hiểm tai nạn lao động của người lao động

W
o
r
k
e
r
’
s

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh 
xảy ra tai nạn

Ngày bị thương hoặc 
phát bệnh

Ngày tử vong

Tiền lương trung  
bình

Date to have been provided

Ngày nộp đơn

Địa chỉ

Cơ quan tài chihd hoặc bưu điện muốn nhận tiền tài trợ

Cơ quan tài chính hoặc bưu 
điện muốn nhận tiền trợ cấp

Tên của hồ sơ đính kèm

Phần dành cho xác nhận của chủ sử dụng lao động

Ngành nghề

Tổng số tiền lương đặc 
biệt trong năm

Họ tên

Họ tên

R
e
la

tio
n
 w

ith
 th

e
 re

c
e
ip

t 
o
f e

m
p
lo

y
e
e
 p

e
n
s
io

n
 

in
s
u
ra

n
c
e
 e

tc
.

Ngày sinh

Ngày sinh

Địa chỉ

Địa chỉ

Tên cơ quan tài chính

Tên của tiết kiệm bưu điện

Địa chỉ

Họ tên

Branch name

Số ký hiệu của sổ tiết kiệm

Số đăng ký sổ tiết kiệm

Mã số bưu điện Điện thoại

Số tài khoản
Tên chủ tài khoản

Tên chi nhánhTên

Thông tin người 
yêu cầu

Hãy viết rõ họ 
tên, ngày tháng 
năm sinh, địa 
chỉ của người 
yêu cầu, quan 
hệ với người vị 
nạn, có tổn hại 
hay không.

Ghi rõ người thân 
có thể nhận trợ 
cấp bồi thường 
người thân hàng 
năm, ngoài người 
yêu cầu.

Mã phục lợi xã hội vô thời hạn của trợ cấp hàng 
năm của người lao động tử vong

Ngàymàngườilao độngtửvong đượccấp
tư cáchnhậnbảohiểm Ngày

Văn phòng phúc lợi xã hội có thẩm quyền

Mã phục lợi xã hội vô thời hạn của trợ cấp 
hàng năm

Loại trợ cấp hàng năm được cấp đối với tử vong

Số tiền trợ cấp được cấp

yên Ngày

Ngày có quyết định được cấp

Quan hệ với 
công nhân

Hiện trạng của 
tổn hại

Quan hệ với 
công nhân

Hiện trạng của 
tổn hại

Nếu có tổn hại 
thì khoanh tròn 
vào “ある”, nếu 
không có thì 
khoanh vào “な
い”.

Bạn có phải là 
người chi trả phí 
sinh hoạt 
không? Nếu 
phải thì khoanh 
tròn “いる” , 
nếu khống phải 
thì khoanh tròn 
vào “いない”.

T
h
ô
n
g

 t
i
n
 

c
ủ
a
 n
g
ư
ờ
i

 
y
ê
u
 c
ầ
u
 



46

Trong trường hợp được tuyển 
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy 

khoanh tròn 有và cho biết số 
nơi làm việc.

Cần phải điền các tờ riêng biệt 
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi 
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6 
cho tai nạn do làm việc).

Tuy nhiên, điều đó là không 
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ 
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu 
trợ cấp (bồi thường) nghỉ 

làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường 
hợp được tuyển dụng ở nhiều 
nơi làm việc và đã mua bảo 
hiểm đặc biệt.
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Vídụcáchviếtđơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngngườithân mộtlần/ trợcấpbồithường

ngườithân mộtlầncho nhân viên làmnhiềudoanh nghiệp（Mẫusố15)

Trường hợp tai nạn trên 
đường đi làm thì dùng 
phần 9 của mẫu số 16.

Nam thi ghi số số 
“1”, và nữ thì ghi 
số “3” 

Nếu không rõ thì hãy nhờ 
cơ quan làm việc ghi vào.

Phần người yêu cầu 
phải tự viết.

Phần xác nhận của 

công ty

Địa chỉ

Họ tên (Katakana)

Ngày tháng năm sinh
Mã số bảo hiểm tai nạn lao động của 
người lao động

C
ủ
an
g
ư
ờ
i

la
o
 đ
ộ
n
g

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh 
xảy ra tai nạn

N
g
ư
ờ
i

y
ê
u
 

c
ầ
uc
ấ
p

N
g
ư
ờ
i

l
à
mđ
ơ
n

Ngày bị thương hoặc phát bệnh

Ngày tử vong

Tiền lương trung  bình

Tổng số tiền lương đặc 
biệt trong năm

Quan hệ với 
công nhân

Ngày nộp đơn

Thông tin người 
yêu cầu

Mã số bưu điện Điện thoại

Họ tên

Tên
Tên chủ tài khoản

Cơ quan tài chính hoặc bưu điện muốn nhận tiền trợ cấp

Tên hồ sơ đính kèm

Hãy xác nhận địa điểm, 
nội dung công việc, tình 
trạng khi xảy ra tai nạn

Chỉ viết vào trong 
trường hợp được chi trả 
trợ cấp hàng năm của 
bảo hiểm phúc lợiv.v. 

đối với cùng thương tật 
và bệnh tật.

Họ tên

Tuổi

Phần dành cho xác nhận của chủ sử dụng lao động

Ngành nghề

Họ tên

Ngày tháng năm sinh Địa chỉ

Chi nhánh

Số tài khoản
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Trong trường hợp được tuyển 
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy 

khoanh tròn 有và cho biết số 
nơi làm việc.

Cần phải điền các tờ riêng biệt 
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi 
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6 
cho tai nạn do làm việc).

Tuy nhiên, điều đó là không 
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ 
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu 
trợ cấp (bồi thường) nghỉ 

làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường 
hợp được tuyển dụng ở nhiều 
nơi làm việc và đã mua bảo 
hiểm đặc biệt.
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Trường hợp tai nạn trên 
đường đi làm thì dùng 
phần 10 của mẫu số 16.

Nam thì khoanh 
tròn vào “男”, và nữ 
thì khoanh tròn vào 
“女”.

Phần người yêu cầu 
phải tự viết.

Phần xác nhận của 

công ty

Hãy xác nhận địa điểm, 
nội dung công việc, tình 
trạng khi xảy ra tai nạn

Phần dành cho xác nhận của chủ sử dụng lao động

Ngày bị thương hoặc phát 
bệnh

Họ tên  (Katakana)

C
ủ
a n
g
ư
ờ
i

 l
a
o
 

đ
ộ
n
g

C
ủ
a n
g
ư
ờ
i

 y
ê
u 

c
ầ
u

Ví dụ cách viết đơn yêu cầu tiền phúng điếuhoặctrợcấpmai tángcho nhân 

viên làmnhiềudoanh nghiệp (Mẫu số 16)

Số bảo hiểm tai nạn lao động của 
người lao động

Nguyên nhân tai nạn và hoàn cảnh 
xảy ra tai nạn

Địa chỉ

Quan hệ với công nhận

Họ tên (Katakana)

Ngày tháng năm sinh

Ngành nghề

Địa chỉ

Tên hồ sơ đính kèm

Ngày nộp đơn

Thông tin người 
yêu cầu

Mã số bưu điện

Địa chỉ

Họ tên

Điện thoại

Số tài khoản

Tên chủ tài khoản

Tên chi nhánhTên

Cơ quan tài chihd hoặc bưu điện muốn nhận tiền tài trợ

Tuổi

Ngày tử vong

Tiền lương trung  bình



50

Trong trường hợp được tuyển 
dụng ở nhiều nơi làm việc, hãy 

khoanh tròn 有và cho biết số 
nơi làm việc.

Cần phải điền các tờ riêng biệt 
1 và 3 của Mẫu số 8 cho mỗi 
nơi làm việc (hoặc Mẫu 16-6 
cho tai nạn do làm việc).

Tuy nhiên, điều đó là không 
cần thiết nếu bạn đã nộp tờ 
khai riêng 1 và 3 khi yêu cầu 
trợ cấp (bồi thường) nghỉ 

làmv.v.

Hãy hoàn thành trong trường 
hợp được tuyển dụng ở nhiều 
nơi làm việc và đã mua bảo 
hiểm đặc biệt.
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Ví dụ cách viết đơn yêu cầu chi trả trợ cấp bồi thường phí điều dưỡng 

(Mẫu số 16-2-2)

Số trái phiếu vô thời hạn

C
ủ
a n
g
ư
ờ
i

 la
o

 đ
ộ
n
g

Họ tên (Katakana)

Họ tên Địa chỉ

Ngày tháng 
năm sinh

CấpThương tổn thân thể

Thương tật

Years of object Số ngày Chi phí đã chi làm phí điều 
dưỡng

Tên
Tên chi 
nhánh

Tên chủ tài 
khoản

Số tai khoảnLoại hình 
tài khoản

Tên chủ tài khoản (Katakana)

Tên chủ tài khoản phần tiếp theo

Địa chỉ

Nhà ởCơ 
sơv.v.

Họ tên
Ngày tháng 
năm sinh

Quan hệ

Khoảng thời gian điều 
dưỡng và số ngày

N
g
ư
ờ
i

 t
h
a
m

 g
i
a
 đ
i
ề
u

 d
ư
ỡ
n
g

Hồ sơ đính kèm
Mã số bưu điện

Địa chỉ

Họ tên

Điện thoại

Số điện thoạiHọ tênĐịa chỉ

Nhờ người tham gia điều dưỡng viết địa chỉ, họ tên, số điện thoại.

Trình bày sự thật liên quan đến điều dưỡng

Thuộc 
nhóm

Tên

Hãy khoanh tròn các khoản thanh toán bảo 
hiểm mà bạn đang yêu cầu hoặc gạch bỏ 
các khoản thanh toán bảo hiểm mà bạn 
không yêu cầu. (Ví dụ) trong trường hợp 

tai nạn do làm việc hoặc tai nạn do nhiều 

công việc, hãy khoanh tròn介護補償給付
及び複数事業労働者介護給付, hoặc 
gạch bỏ 介護給付

Viết theo trình tự là 
niên hiệu Nhật Bản, 
năm, tháng.
Niên hiệu: 

Heisei là số 7,
Reiwa là số 9,

Nếu có giấy chứng 
nhận trợ cấp hàng năm 
thì hãy ghi rõ số chứng 
nhận.

Khung bên phải và các 

mục ㉚-㉝là chỉ dành 
cho trường hợp khai 
báo tài khản mới hoặc 
thay đổi tài khoản.

Nếu điều dưỡng tại 

nhà “イ”, nếu điều 
dưỡng tại cơ sở thì 

khoanh tròn vào “ロ”.

Hãy ghi rõ họ tên, ngày 
tháng năm sinh, quan hệ, 
thời gian điều dưỡng, 
Ngày đầu tiên bắt đầu 

điều dưỡng đến ngày kết 
thúc, và số  ngày điều 
dưỡng. Trong trường hợp 

thuộc nhóm “ハ” , “ニ” 
thì không cần ghi họ tên, 
ngày tháng năm sinh và 
quan hệ.

Ghi rõ số ngày chi trả 
phí để được điều 
dưỡng.

Người điều dưỡng là 
người thân thì khoanh 
tròn “イ”, bạn bè, 
người quen thì khoanh 
vào “ロ”, nếu là y tá, 
người giúp việc thì 
khoanh vào “ハ”, nếu 
là nhân viên cơ sở thì 
“ニ”.

Hãy kiểm tra loại trợ 
cấp hàng năm đang 
nhận và ghi cấp bậc 
vào.
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cácmẫuđơn yêu cầucủacáctrợcấp

Loạitrợcấp

Loạitai nạnkhi đang
làmviệc, do nhiều công việc 

hoặctrên đường
đi làm 

Tên đơn yêu cầu Mãsốđơn Nơi gửi

Trợcấp(bồi

thường)v.v.

điềutrị

Tai nạn khi đang làm việc, 

tai nạn do nhiều công việc 

Đơn yêu cầu trợ cấp phí điềutrịđủđiều

kiệntrợcấpbồithườngđiềutrị và bồi 

thường điều trị cho nhân viên làm nhiều nơi

Số5 

TrưởngBộphận

GiámsátTiêu  

chuẩnLao độngcó

liên quan, thông  

qua bệnhviệnhay  

hiệuthuốc
Tai nạntrên đườngđi làm

Đơn yêu cầutrợcấpphíđiềutrịđủđiềukiện

trợcấpbồithườngđiềutrị
Phần3 số16

Tai nạn khi đang làm việc, 

tai nạn do nhiều công việc 

Đơn yêu cầuchi phíđiềutrịđủđiềukiện

trợcấpbồithườngđiềutrị và bồi thường 

điều trị cho nhân viên làm nhiều nơi

Số 7

BộphậnGiámsát

Tiêu chuẩnLao  

độngcó liên quan

Tai nạntrên đườngđi làm
Đơn yêu cầuchi phíđiềutrịđủđiềukiện

trợcấpđiềutrị
Phần5 số16

Trợcấp(bồi

thường) v.v.

nghỉlàm

Tai nạn khi đang làm việc, 

tai nạn do nhiều công việc 

Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithường

nghỉlàm và trợ cấp nghỉ làm cho nhân viên 

làm nhiều nơi

Số 8

Tai nạntrên đườngđi làm
Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngtàn

tật
Phần6 số 16

Trợcấp(bồi

thường) v.v.

tàntật

Tai nạn khi đang làm việc, 

tai nạn do nhiều công việc 

Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngtàn

tật và trợ cấp tàn tật cho nhân viên làm 

nhiều nơi

Số 10

Tai nạntrên đườngđi làm
Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp  bồi thường tàn 

tật
Phần7 số16

Trợcấp(bồi

thường) v.v.

ngườithân

Tai nạn khi đang làm việc, 

tai nạn do nhiều công việc 

Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithường

ngườithân hàngnăm và trợ cấp người thân 

hàng năm cho nhân viên làm nhiều nơi

Số12

Tai nạntrên đườngđi làm Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp  hàng nămPhần8 số16

Tai nạn khi đang làm việc, 

tai nạn do nhiều công việc 

Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithường

ngườithân mộtlần và trợ cấp người thân 

một lần cho nhân viên làm nhiều nơi

Số15

Tai nạntrên đườngđi làm
Đơn yêu cầu chi trả trợ cấp  người thân 

một lần
Phần9 số16

Tiền phúng 

điếuv.v. (trợ

cấp mai táng)

Tai nạn khi đang làm việc, 

tai nạn do nhiều công việc 
Đơn yêu cầutiềnphúngđíếuvà trợ cấp phúng 

điếu cho nhân viên làm nhiều nơi
Số 16

Tai nạntrên đườngđi làm Đơn yêu cầuchi trảmai táng Phần 10 số16

Trợcấp(bồi

thường) v.v.

điềudưỡng

Đơn yêu cầuchi trảtrợcấpbồithườngđiều

dưỡng và trợ cấp điều dưỡng cho nhân viên 

làm nhiều nơi, đơn  yêu cầuchi trảtrợcấp

điềudưỡng

Mục2 của

phần2  số

16

(R7.2) 


	スライド 1
	スライド 2
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31
	スライド 32
	スライド 33
	スライド 34
	スライド 35
	スライド 36
	スライド 37
	スライド 38
	スライド 39
	スライド 40
	スライド 41
	スライド 42
	スライド 43
	スライド 44
	スライド 45
	スライド 46
	スライド 47
	スライド 48
	スライド 49
	スライド 50
	スライド 51
	スライド 52

